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41Bảng 11: Thông số kỹ thuật hệ thống thu hồi bụi mùi keo khu vực dán tay, công suất 60 m3/phút
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7Hình 1. Quy trình sản xuất sản phẩm cao su hiện hữu
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CHƯƠNG I
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1. Tên chủ cơ sở: CÔNG TY TNHH JINYANG
· Địa chỉ văn phòng: KCN Nhơn trạch II – Lộc Khang, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
· Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: (Ông) KWON YOUNGBAL.
· Điện thoại:  0251.814171;  Fax: ;

E-mail: 
· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7613741654 chứng nhận lần đầu ngày 22/10/2015, chứng nhận thay đổi lần thứ năm ngày 16/11/2020.
· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603316464 đăng ký lần đầu ngày 28/10/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/10/2020.
2. Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất các chi tiết, linh kiện bằng nhựa hoặc cao su dùng cho sản phẩm điện, điện tử, điện gia dụng, điện lạnh và ô tô với quy mô 60.700.000 sản phẩm/năm, tương đương 2.500 tấn sản phẩm/năm
· Địa điểm cơ sở: KCN Nhơn trạch II – Lộc Khang, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
· Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt của cơ sở như sau:
Bảng 1: Bảng thống kê các văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt của dự 
	STT
	Loại giấy phép/
văn bản
	Số văn bản, 

ngày ban hành
	Nội dung

	1
	Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Số 366/QĐ-KCNĐN ngày 19/11/2019
	Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất các chi tiết, linh kiện bằng nhựa hoặc cao su dùng cho sản phẩm điện, điện tử, điện gia dụng, điện lạnh và ô tô với quy mô 60.700.000 sản phẩm/năm, tương đương 2.500 tấn sản phẩm/năm” 

	2
	Chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng
	Số 3782/KCNĐN-QHXD ngày 15/12/2020
	Ban quản lý các KCN Đồng Nai thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu của công trình nhà xưởng (mở rộng)

	3
	Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình
	Số 255/SXD-QLHĐXD ngày 23/01/2017
	Sở Xây dựng thông báo kết quả kiểm tra công trình Nhà máy sản xuất các chi tiết, linh kiện bằng nhựa hoặc cao su dùng cho sản phẩm, điện tử, điện gia dụng, điện lạnh và ô tô.


· Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án: Số 366/QĐ-KCNĐN ngày 19/11/2019 đối với dự án “Nhà máy sản xuất các chi tiết, linh kiện bằng nhựa hoặc cao su dùng cho sản phẩm điện, điện tử, điện gia dụng, điện lạnh và ô tô với quy mô 60.700.000 sản phẩm/năm, tương đương 2.500 tấn sản phẩm/năm” do Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp.

· Quy mô của cơ sở: Quy mô nhóm B (theo Luật đầu tư công) thuộc điểm l, khoảng 4, mục IV phần A vốn đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng (Vốn đầu tư của dự án: 496.650.000.000 (Bốn trăm chín mươi sáu tỷ, sáu trăm năm mươi triệu) đồng Việt Nam, tương đương 21.500.000 (Hai mươi mốt triệu, năm trăm nghìn) đô la Mỹ). 
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:

3.1. Công suất của cơ sở: 
Nhà máy sản xuất các chi tiết, linh kiện bằng nhựa hoặc cao su dùng cho sản phẩm điện, điện tử, điện gia dụng, điện lạnh và ô tô với quy mô 60.700.000 sản phẩm/năm, tương đương 2.500 tấn sản phẩm/năm.
Bảng 2: Công suất sản xuất của dự án

	Stt
	Mục tiêu
	Đơn vị
	Công suất

	1
	Sản phẩm từ cao su
	tấn sản phẩm/năm
	2.045

	2
	Sản phẩm từ nhựa
	tấn sản phẩm/năm
	455


Hiện tại, nhà máy đang hoạt động theo công suất đã được đăng ký theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 116/QĐ-KCNĐN ngày 29/04/2016 của dự án “Nhà máy sản xuất các chi tiết, linh kiện bằng nhựa hoặc cao su dùng cho sản phẩm điện, điện tử, điện gia dụng, điện lạnh và ô tô với quy mô 17.000.000 sản phẩm/năm” tại KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:

3.2.1. Quy trình sản xuất hiện hữu: 
Quy trình sản xuất hiện tại ở cơ sở là quy trình sản xuất các chi tiết, linh kiện bằng nhựa hoặc cao su dùng cho sản phẩm điện, điện tử, điện gia dụng, điện lạnh và ô tô đã được phê duyệt theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 116/QĐ-KCNĐN ngày 29/04/2016.

Tương lai, khi dự án hoạt động theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án Số 366/QĐ-KCNĐN ngày 19/11/2019 đối với dự án “Nhà máy sản xuất các chi tiết, linh kiện bằng nhựa hoặc cao su dùng cho sản phẩm điện, điện tử, điện gia dụng, điện lạnh và ô tô với quy mô 60.700.000 sản phẩm/năm, tương đương 2.500 tấn sản phẩm/năm” do Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp. Công ty sẽ hoạt động theo quy trình sản xuất sản phẩm cao su mới bổ sung công đoạn dán keo các chi tiết nhựa, sắt vào bán thành phẩm. Dự kiến công ty sẽ triển khai vận hành thử nghiệm công dán keo vào tháng 12/2022 trước khi đi vào vận hành chính thức
3.2.1.1. Quy trình sản xuất sản phẩm cao su hiện hữu
[image: image11.png]



Hình 1. Quy trình sản xuất sản phẩm cao su hiện hữu
Thuyết minh quy trình sản xuất:
Nguyên liệu được nhập về gồm cao su, chất đóng rắn, chất tạo màu, phần sản phầm để lắp ráp (vòng kim loại, nhựa). Ban đầu các nguyên liệu (cao su, hóa chất) được cân khối lượng cần thiết để sản xuất theo từng sản phẩm. Nguyên liệu với tỉ lệ khối lượng phù hợp được cho vào máy trộn – cán để trộn đều các loại nguyên liệu với nhau, cấp nhiệt độ từ 80-1000C (hệ thống cấp nhiệt sử dụng điện) để làm nóng chảy toàn bộ hốn hợp.
Sau đó, hỗn hợp đạt yêu cầu sẽ được chuyển qua cán và cán thành tấm theo kích cỡ thích hợp và đưa sang máy cắt, cắt thành các tấm có kích thước và trọng lượng phù hợp. Nhiệt độ tại đây vẫn rất cao, vì vậy thành phẩm sau khi hoàn thành ở công đoạn này được chuyển qua làm nguội. Cao su thành phẩm được chạy qua máng nước làm nguội trực tiếp bằng nước. Lượng nước làm nguội này định kỳ châm thêm, không thải bỏ. Các tấm cao su tiếp đó sẽ được đưa lên băng chuyền (có bố trí các rảnh thu nước chảy về lại bồn nước làm nguội).
Tiếp đó, các tấm khuôn được cung cấp nhiệt khoảng 170 – 1900C, áp suất để dập định hình sản phẩm (tùy vào từng loại sản phẩm mà có khuôn khác nhau). Bán sản phẩm trong khuôn sẽ được làm nguội gián tiếp bằng cách cho nước chảy qua khuôn (nước chỉ chảy ngoài khuôn, không tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm). Khi nguội, công nhân sẽ lấy sản phẩm ra ngoài. Quá trình làm mát chỉ sử dụng nước, không sử dụng bất kỳ hóa chất nào.

 Sau đó, các bán sản phẩm này được kiểm tra độ kín bằng cách bơm không khí từ  máy nén để kiểm tra độ kín, có rò rỉ khí hay không, loại bỏ các bán sản phẩm lỗi. Bán sản phẩm sau khi được kiểm tra, sẽ cắt bỏ phần tràn (Bavia) sau khi dập khuôn (Bavia là phần không cần thiết bám trên thành bán sản phẩm). Sau khi loại bỏ phần bám tràn, bán sản phẩm được lắp ráp chung với nguyên liệu khác (các linh kiện kim loại, nhựa) để tạo sản phẩm hoàn chỉnh. Sản phẩm hoàn chỉnh được đóng gói và lưu kho.

Định kỳ sẽ vệ sinh khuôn trong bồn kín dung tích 1.000 lit. Hỗn hợp hóa chất được pha với tỉ lệ 70% nước + 30% hóa chất, định kỳ châm thêm nước. Bồn này định kỳ sẽ vệ sinh, lượng hóa chất trong bồn sẽ được tái sử dụng lại sau khi vệ sinh, cặn thải được thu gom xử lý theo chất thải nguy hại.
3.2.1.2. Quy trình sản xuất sản phẩm nhựa
[image: image12.png]



Hình 2. Quy trình sản xuất sản phẩm nhựa
Thuyết minh quy trình sản xuất:
Công ty sử dụng hệ thống dây chuyền khép kín, hiện đại từ khâu nhập liệu đến khi ra thành phẩm cuối cùng . 

Nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa nguyên sinh PP, LDPE (có thể có pha trộn các hạt MASTER BATCH màu). Các hạt nhựa này tại bồn chứa sẽ được hút vào bồn trộn. Trong quá trình này sẽ phát sinh bụi nhựa. Tuy nhiên, quá trình này được thực hiện theo mẻ trong bồn trộn kín nên bụi phát sinh trong thời gian ngắn và ít không ảnh hưởng đến công nhân làm việc. Sau đó hỗn hợp nhựa được hút vào máy sấy. Tại đây các hạt nhựa được sấy khô (loại bỏ độ ẩm) dưới nhiệt độ 850C (gia nhiệt bằng điện) trước khi được gia nhiệt ép nóng chảy ở nhiệt độ từ 175~2300C (gia nhiệt bằng điện). Khi ép các hạt nhựa thì máy ép sẽ được gia nhiệt từ 1750C đến 2300C đến khi các hạt nhựa nóng chảy hoàn toàn tạo thành hỗn hợp nhựa nóng chảy.

Hỗn hợp nhựa nóng chảy sẽ được ép khuôn định hình đã được bôi chất tách khuôn trước đó (tùy vào từng loại sản phẩm mà có khuôn khác nhau). Bán sản phẩm trong khuôn sẽ được làm nguội gián tiếp bằng cách cho nước chảy qua khuôn (nước chỉ chảy ngoài khuôn, không tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm). Khi nguội, công nhân sẽ lấy sản phẩm ra ngoài.. Quá trình làm mát chỉ sử dụng nước, không sử dụng bất kỳ hóa chất nào. Nước làm mát được cấp 1 lần vào đầu ngày ca sản xuất được tuần hoàn tái sử dụng.

Sản phẩm sau khi hoàn thành được công nhân kiểm tra thủ công, loại bỏ các phần thừa. Sau đó đưa qua bộ phận QC, các sản phẩm không đạt và vụn nhựa được công nhân thu gom lại được chuyển qua máy nghiền để thu nhỏ kích thước, phục vụ cho hoạt động tái sản xuất, một phần không tái chế sẽ được xử lý phế liệu.

Các chi tiết nhựa sau khi kiểm tra sẽ được công nhân đóng gói, lưu kho thành phẩm hoặc chuyển đến công đoạn lắp ráp cùng với sản phẩm từ cao su.

Định kỳ sẽ vệ sinh khuôn trong bồn kín dung tích 1.000 lit. Hỗn hợp hóa chất được pha với tỉ lệ 70% nước + 30% hóa chất), định kỳ châm thêm nước. Bồn này định kỳ sẽ vệ sinh, lượng hóa chất trong bồn sẽ được tái sử dụng lại sau khi vệ sinh, cặn thải được thu gom xử lý theo chất thải nguy hại.
3.2.2. Quy trình sản xuất sau khi nâng công suất
3.2.2.1. Quy trình sản xuất cao su mới
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Hình 3. Quy trình sản xuất cao su khi dự án nâng công suất
Thuyết minh quy trình:

Nguyên liệu được nhập về gồm cao su, chất đóng rắn, chất tạo màu, phần sản phầm để lắp ráp (vòng kim loại, nhựa). Ban đầu các nguyên liệu (cao su, hóa chất) được cân khối lượng cần thiết để sản xuất theo từng sản phẩm. Nguyên liệu với tỉ lệ khối lượng phù hợp được cho vào máy trộn – cán để trộn đều các loại nguyên liệu với nhau, cấp nhiệt độ từ 80-1000C (hệ thống cấp nhiệt sử dụng điện) để làm nóng chảy toàn bộ hỗn hợp.

Sau đó, hỗn hợp đạt yêu cầu sẽ được chuyển qua cán và cán thành tấm theo kích cỡ thích hợp và đưa sang máy cắt, cắt thành các tấm có kích thước và trọng lượng phù hợp. Nhiệt độ tại đây vẫn rất cao, vì vậy thành phẩm sau khi hoàn thành ở công đoạn này được chuyển qua làm nguội. Cao su thành phẩm được chạy qua máng nước làm nguội trực tiếp bằng nước. Lượng nước làm nguội này định kỳ châm thêm, không thải bỏ. Các tấm cao su tiếp đó sẽ được đưa lên băng chuyền (có bố trí các rảnh thu nước chảy về lại bồn nước làm nguội).

Đối với một số sản phẩm đặc biệt, công ty sẽ dán các chi tiết và linh kiện từ quá trình sản xuất của công ty với nhau bằng hỗn hợp keo (keo sử dụng là keo chamelock được trộn với MEK theo tỷ lệ thích hợp). Công ty sẽ sử dụng phương pháp quét keo bằng tay kết hợp quét keo bằng thiết bị phun keo, keo được làm khô tự nhiên. Khu vực dán keo và làm khô keo được bố trí phòng kín, lắp đặt HTXL mùi, hơi keo tránh hơi keo bay ra ngoài. Sau khi dán keo các chi tiết và linh kiện được chuyển sang công đoạn dập khuôn hoặc thành phẩm.

Các tấm khuôn được cung cấp nhiệt (khoảng 170 – 1900C), áp suất để dập định hình sản phẩm (tùy vào từng loại sản phẩm mà có khuôn khác nhau). Bán sản phẩm trong khuôn sẽ được làm nguội gián tiếp bằng cách cho nước chảy qua khuôn (nước chỉ chảy ngoài khuôn, không tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm). Khi nguội, công nhân sẽ lấy sản phẩm ra ngoài. Quá trình làm mát chỉ sử dụng nước, không sử dụng bất kỳ hóa chất nào. Nước làm mát được cấp 5 m3/ngày được tái sử dụng. 

Công đoạn dập khuôn định hình cùng với bán thành phẩm (nhựa hoặc cao su sau khi dán keo) sẽ tùy vào đơn hàng mà thực hiện hoặc chỉ dập khuôn tấm cao su.

Bán sản phẩm sau khi được kiểm tra, sẽ cắt bỏ phần tràn sau khi dập khuôn (phần không cần thiết bám trên thành bán sản phẩm). 

 Sau đó, các bán sản phẩm này được kiểm tra độ kết dính xem có đạt không và loại bỏ các bán sản phẩm lỗi. Sau khi kiểm tra, bán sản phẩm được lắp ráp chung với nguyên liệu khác (các linh kiện kim loại, nhựa) để tạo sản phẩm hoàn chỉnh. Sản phẩm hoàn chỉnh được đóng gói và lưu kho. 

Định kỳ sẽ vệ sinh khuôn  trong bồn kín dung tích 1.000 lit. Hỗn hợp hóa chất được pha với tỉ lệ 70% nước + 30% hóa chất), định kỳ châm thêm nước. Bồn này định kỳ sẽ vệ sinh, lượng hóa chất trong bồn sẽ được tái sử dụng lại sau khi vệ sinh, cặn thải được thu gom xử lý theo chất thải nguy hại. 

Nhận xét: Về quy trình sản xuất các chi tiết, linh kiện bằng nhựa hoặc cao su dùng cho sản phẩm điện, điện tử, điện gia dụng, điện lạnh và ô tô trước và sau khi nâng công suất nhìn chung không thay đổi. Sau khi mở rộng, nâng công suất, sẽ bổ sung thêm công đoạn dán keo đối với sản phẩm từ cao su do nhu cầu của các mã hàng sản phẩm từ khách hàng, công đoạn dán keo các chi tiết trước khi dập (liên kết) lại với nhau, sẽ tạo liên kết chắc chắn cho sản phẩm.
3.2.2.2. Quy trình sản xuất sản phẩm nhựa

Quy trình sản xuất sản phẩm nhựa sẽ giữ nguyên theo quy trình sản xuất nhựa hiện hữu của nha máy, không thay đổi.

3.3. Sản phẩm của cơ sở: Chi tiết, linh kiện bằng nhựa hoặc cao su dùng cho sản phẩm điện, điện tử, điện gia dụng, điện lạnh và ô tô.
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Hình 4. Một số hình ảnh của quá trình sản xuất
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung cấp điện nước của cơ sở: 
4.1. Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu:
Bảng 1. Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu
	TT
	Tên đầy đủ
	Đặc tính hóa chất
	Đơn vị
	Khối lượng
	Nơi cấp

	I. 
	Cao su

	1. 
	Ethylene Propylene Terpolymer
	· Thành phần:ethylene, propylene, 5-etylidene-2-norbornene, Process Oil P-4K, Process Oil P-5K, Whie Oil 1900

· Chất lỏng, màu trắng hoặc vàng, mùi thơm nhẹ 
	Tấn
	1.914,25
	Hàn Quốc

	2. 
	Acrylonitrile Butadiene Rubber
	· Thành phần: butadiene-acrylonitrile polymer, resin acids và rosin acids, potassium salts, facid.

· Chất rắn, màu vàng nhạt


	Tấn
	28,31
	Hàn Quốc

	3. 
	Silicon rubber
	· Thành phần: Dimethyl, methyl vinyl siloxane, dimethyl vinyl terminated, silicon dioxide.

· Trong suốt, không mùi
	Tấn
	174,34
	Hàn Quốc

	4. 
	Butyl Rubber 
	· Thành phần: 2,6-di-tert-butyl-P-cresol , calcium stearate 

· Chất rắn, màu hỗ phách, không mùi
	Tấn 
	9,61
	Hàn Quốc

	II. 
	Nhựa

	5. 
	Hạt nhựa PP, LDPE, PA
	· Dạng rắn, viên, không màu
	Tấn
	453,6
	Hàn Quốc

	6. 
	Hạt màu
	· Thành phần : poly ethylene, calcium carbonate, titanium dioxide, pigment,…

· Dạng hạt, không màu
	Tấn
	2,27
	Hàn Quốc

	III. 
	Hóa chất cho sản xuất sản phẩm cao su

	7. 
	Bột lưu huỳnh SP325
	· CAS: 7704-34-9

· Dạng bột, màu vàng, không mùi
	Tấn
	8,37
	Hàn Quốc

	8. 
	Tetramethyl thiuram disulfide
	· CTHH: C6H12N2S4

· Số Cas: 137-26-8

· Dạng bột, màu trắng, mùi amin nhẹ
	Tấn
	3,91
	Hàn Quốc

	9. 
	N-cyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide (Samac-CZ)
	· CAS: 95-33-0

· Dạng bột hoặc hạt, màu trắng (hoặc trắng xám), mùi giống amin
	Tấn
	1,71
	Hàn Quốc

	10. 
	Zinc bis(dibutyl dithiocarbamate)(Samac –BZ)
	· Cas:136-23-2

· Dạng hạt, màu trắng đến vàng
	Tấn
	13,81
	Hàn Quốc

	11. 
	2-Mercaptobenzothiazole (Samac –M)
	· CAS: 149-30-4

· Dạng bột hoặc hạt, màu trắng, vàng nhạt; không mùi
	Tấn
	7,45
	Hàn Quốc

	12. 
	Dipentamethylene Thiuramtetrasulfide (Accelerator TRA)
	· CAS: 120-54-7

· Dạng bột, màu trắng đến trắng ngà, thơm nhẹ
	Tấn
	3,58
	Hàn Quốc

	13. 
	C-8B 
	· Hợp chất của 2,5-dimethyl-2,5-di(tert butylperoxy) hexane và Poly dimethyl siloxane, Poly dimethyl hydrogen siloxane

· Dạng keo trắng, màu trong mờ, trắng sữa, mùi nhẹ 
	Tấn
	1,62
	Hàn Quốc

	14. 
	Chất xúc tác CM-40 (WHITE)
	· Thành phần: titanium dioxide, octamethyl cyclotetrasiloxane, silicon dioxide

· Crepe cao su, màu trắng
	Tấn
	0,44
	Hàn Quốc

	15. 
	Chất xúc tác CM-50 (BLACK)
	· Thành phần: carbon black, slilicon dioxide, pigment

· Crepe cao su, màu đen
	Tấn
	0,24
	Hàn Quốc

	16. 
	Chất xúc tác MR-14 (Rubber Additive)
	· Thành phần: Stearic acid, Octamethylcyclotetrasiloxane

· Crepe cao su, màu trắng nhạt, mùi nhẹ


	Tấn
	0,22
	Hàn Quốc

	17. 
	Chất xúc tác ZINC - STEARATE
	· CAS: 557-05-1

· Thành phần: Zinc stearate, nước, ethanol, softanol


	Tấn
	0,12
	Hàn Quốc

	18. 
	ZINC OXIDE 
	· CAS: 1314-13-2

· Bột màu trắng, không mùi
	Tấn
	0,25
	Hàn Quốc

	19. 
	3P
	· 
	Tấn
	0,05
	Hàn Quốc

	20. 
	2-(Morpholinothio) benzothiazole (tên khác: MBS)
	· CAS: 102-77-1

· Dạng bột màu trắng, mùi amin nhẹ
	Tấn
	0,11
	Hàn Quốc

	21. 
	Tetramethyl thiuram Monosulfide (tên khác: TS)
	· CAS: 97-74-5

· Dạng bột hoặc dạng hạt, màu vàng, mùi thơm nhẹ
	Tấn
	0,03
	Hàn Quốc

	22. 
	Dibenzothiazole Disulphide (Rubber Accelerator MBTS)
	· CAS: 120-78-5

· CTHH: C14H8N2S4

· Chất rắn hữu cơ, màu vàng nhạt, mùi thơm nhẹ
	Tấn
	0,05
	Hàn Quốc

	23. 
	Chất xúc tác LS-4
	· 
	Tấn
	0,16
	Hàn Quốc

	24. 
	Bột silica
	· Cas: 14808-60-7

· Dạng hạt hoặc nghiền thành bột


	Tấn
	3,32
	Hàn Quốc

	IV. 
	Nguyên liệu và hóa chất khác

	25. 
	Vật liệu khác để lắp ráp (kim loại, nhựa…)
	-
	Tấn
	346,8
	Việt Nam

	26. 
	SK-370 (hóa chất pha keo)
	· Thành phần gồm: Toluen (CAS: 108-88-3), Octamethylcyclotetrasi loxane (CAS: 556-67-2), N-[3-(Trimethoxysilyl) propyl]ethylenediamine (CAS: 1760-24-3), (3-Glycidylloxypropy)trimethoxyilane (CAS: 2530-83-8), Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated, reaction products with chlorotrimethylsilane, hydrochloric acid, iso-Pr alc. and sodium silicate (CAS: 68440-70-0)

· Chất lỏng, không màu, mùi thơm


	Tấn 
	1,09
	Hàn Quốc

	27. 
	Methyl Ethyl Ketone (hóa chất pha keo)
	· CAS:78-93-3

· CTHH: C4H8O

· Chất lỏng, không màu, mùi thơm
	Tấn
	0,24
	Hàn Quốc

	28. 
	Sunecon KR-303 (hóa chất rửa khuôn)
	· CAS: 1310-58-3

· CTHH: KOH (kali hydroxit)

· Chất lỏng, màu vàng nhạt, không mùi.
	Tấn
	0,5
	Việt Nam

	29. 
	Apolease (chất tách khuôn)
	· Thành phần gồm: Xylene, Ethyl benzene, nước, Dimethyl polysiloxane

· Chất lỏng, màu trắng sữa, mùi dung môi
	Tấn
	0,14
	Hàn Quốc

	30. 
	Easy cleaner (hóa chất vệ sinh máy móc)
	· 
	Tấn
	0,36
	Cty TNHH làm sạch và thương mai Quốc Tế



	31. 
	Than hoạt tính
	· 
	Kg  
	56
	Việt Nam


(Nguồn: Công ty TNHH Jinyang)

Ghi chú:

1. Cao su: 
Cao su là một loại vật liệu polymer, có tính đàn hồi, độ bền cao, cách nhiệt, cách điện, có khả năng chống oxy hóa. Cơ sở sử dụng các loại cao su có công thức hóa học của như sau:
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Ethylene Propylene Terpolymer (EPDM CMB)
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Acrylonitrile Butadiene Rubber ( NBR CMB)
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Silicon rubber (Silicon Polymer)

2. Hóa chất

· Lưu huỳnh: chất lưu hóa và chất xúc tiến phân bố đều trong hỗn hợp cao su, khi làm nguội hàm lượng lưu huỳnh có thể đạt đến tình trạng quá bão hòa và phun ra bề mặt bán thành phẩm làm giảm tính dính đồng thời làm giảm tính năng của sản phẩm.

· Tetramethylthiuram disulfide: chất dạng bột màu vàng hay vàng chanh làm chất lưu hóa. Chỉ tan trong dung môi, không tan trong nước và ít tan trong ether và cồn.
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4.2. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất
Bảng 2. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất
	STT
	Máy móc 
thiết bị
	Công suất, kWh
	Nơi sản xuất
	Số lượng (cái)
	Năm sản xuất
	Ghi chú

	I.
	Hiện hữu

	1 
	Máy tiện cao su hoặc plastic
	1,5 kW
	Hàn Quốc
	1
	2018
	Hiện hữu

	2 
	Máy cắt cao su
	420rpm/min, 1 HP
	Hàn Quốc
	3
	2018
	Hiện hữu

	3 
	Máy cắt silicon
	30W
	Hàn Quốc
	1
	2018
	Hiện hữu

	4 
	Máy trộn, nghiền nguyên liệu dùng trong sản xuất sản phẩm cao su
	15 kg/mẻ, 150HP
	Hàn Quốc
	2
	2018
	Hiện hữu

	5 
	Máy cắt cuộn nguyên liệu dùng trong sản xuất sản phẩm cao su
	15HPx4P
	Hàn Quốc
	2
	2018
	Hiện hữu

	6 
	Máy ép khuôn định hình cao su loại 250 tấn
	51,6 kW
	Hàn Quốc
	13
	2018
	Hiện hữu

	7 
	Máy ép khuôn sản phẩm cao su loại 350 tấn
	65,4 kW
	Hàn Quốc
	28
	2018
	Hiện hữu

	8 
	Máy ép khuôn sản phẩm cao su loại 150 tấn 3RT
	45,5 kW
	Hàn Quốc
	2
	2018
	Hiện hữu

	9 
	Máy ép khuôn sản phẩm cao su 400 tấn
	66,3 kW
	Hàn Quốc
	5
	2018
	Hiện hữu

	10 
	Máy vệ sinh khuôn đúc sản phẩm cao su
	350 W
	Hàn Quốc
	1
	2018
	Hiện hữu

	11 
	Máy vệ sinh khuôn sản phẩm cao su (bằng hóa chất)
	1200W


	Hàn Quốc
	1
	2018
	Hiện hữu

	12 
	Khuôn ép cao su
	-
	Hàn Quốc
	97
	2018
	Hiện hữu

	13 
	Khuôn đúc silicon
	-
	Hàn Quốc
	12
	2018
	Hiện hữu

	14 
	Máy định lượng hóa chất
	-
	Hàn Quốc
	2
	2018
	Hiện hữu

	15 
	Máy làm khô nhựa có gắn van hẹn giờ
	500- 1000 kg/h
	Hàn Quốc
	4
	2018
	Hiện hữu

	16 
	Thiết bị đo xác định thời gian mở cổng vòi phun trong khuôn ép nhựa
	-
	Hàn Quốc
	1
	2018
	Hiện hữu

	17 
	Máy ép khuôn sản phẩm nhựa loại 220 tấn
	48,6 kW
	Hàn Quốc
	4
	2018
	Hiện hữu

	18 
	Máy ép khuôn sản phẩm nhựa loại 130 tấn
	35 kW
	Hàn Quốc
	4
	2018
	Hiện hữu

	19 
	Máy nghiền nhựa
	5,5 kW
	Hàn Quốc
	6
	2018
	Hiện hữu

	20 
	Máy pha trộn nhựa và màu
	-
	Hàn Quốc
	1
	2018
	Hiện hữu

	21 
	Thiết bị dập chân đế nhựa
	7,5 kW
	Hàn Quốc
	1
	2018
	Hiện hữu

	22 
	Khuôn đúc nhựa
	-
	Hàn Quốc
	28
	2018
	Hiện hữu

	23 
	Máy phủ keo lên bề mặt kim loại
	7,5 kW
	Hàn Quốc
	-
	2018
	Hiện hữu

	24 
	Máy lọc không khí dùng trong phòng phun keo
	-
	Hàn Quốc
	-
	2018
	Hiện hữu

	25 
	Thiết bị rửa khuôn (máy xịt bằng hơi)
	5 kW
	Hàn Quốc
	1
	2018
	Hiện hữu

	26 
	Thiết bị pha keo hoạt động bằng hơi
	30 gr/p
	Hàn Quốc
	-
	2018
	Hiện hữu

	27 
	Robot công nghiệp
	-
	Hàn Quốc
	6
	2018
	Hiện hữu

	28 
	Bộ điều khiển độ nóng
	-
	Hàn Quốc
	4
	2018
	Hiện hữu

	29 
	Băng chuyền tải
	
	Hàn Quốc
	6
	2018
	Hiện hữu

	30 
	Thiết bị thử độ cứng
	-
	Hàn Quốc
	2
	2018
	Hiện hữu

	31 
	Máy cắt kim loại  (bảo trì)
	5 kW
	Hàn Quốc
	1
	2018
	Hiện hữu

	32 
	Máy chiếu sáng, đo độ nhiễm bẩn
	-
	Hàn Quốc
	1
	2018
	Hiện hữu

	33 
	Tỷ trọng kế
	-
	Hàn Quốc
	1
	2018
	Hiện hữu

	34 
	Máy nén khí
	
	Hàn Quốc
	2
	2018
	Hiện hữu

	35 
	Thiết bị nâng (di chuyển bằng đẩy tay)
	-
	Hàn Quốc
	1
	2018
	Hiện hữu

	36 
	Máy phay
	7,5 kW
	Hàn Quốc
	1
	2018
	Hiện hữu

	37 
	Máy hàn
	300W
	Hàn Quốc
	1
	2018
	Hiện hữu

	38 
	Thiết bị biến tần
	-
	Hàn Quốc
	1
	2018
	Hiện hữu

	39 
	Máy hàn laser
	300W
	Hàn Quốc
	1
	2018
	Hiện hữu

	40 
	Thiết bị kiểm tra độ co giãn
	-
	Hàn Quốc
	71
	2018
	Hiện hữu

	II.
	Máy móc bổ sung mới

	41 
	Máy quấn màng 
	750kW
	Hàn Quốc
	1
	2022
	Hiện hữu

	42 
	Thiết bị phun keo
	900kW
	Hàn Quốc
	1
	2022
	Hiện hữu

	43 
	Thiết bị cán cao su
	1,2 kW
	Hàn Quốc
	1
	2022
	Hiện hữu

	44 
	Máy cắt dùng cho phòng keo
	0,5 kW
	Hàn Quốc
	1
	2022
	Hiện hữu

	45 
	Máy ép khuôn sản phẩm cao su loại 400 tấn
	65,4 kW
	Hàn Quốc
	6
	2022
	Hiện hữu

	46 
	Máy ép khuôn sản phẩm cao su loại 350 tấn
	51,6 kW
	Hàn Quốc
	3
	2022
	Hiện hữu

	47 
	Khuôn ép cao su
	-
	Hàn Quốc
	16
	2022
	Hiện hữu

	48 
	Khuôn đúc silicon
	-
	Hàn Quốc
	2
	2022
	Hiện hữu


(Nguồn: Công ty TNHH Jinyang)

Toàn bộ máy móc thiết bị của công ty đều sử dụng năng lượng điện. Phần lớn máy móc thiết bị dùng để nâng công suất được công ty nhập mới, tuy nhiên có một số máy móc thiết bị cũ Công ty sẽ nhập từ công ty mẹ. Máy móc thiết bị đã sử dụng khi nhập về sẽ thực hiện theo Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
4.3. Nhu cầu sử dụng điện

4.3.1. Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở được lấy từ lưới điện lực Quốc gia.Việc cung cấp điện do Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai thực hiện thông qua đơn vị hạ tầng để cung cấp.

4.3.2. Nhu cầu tiêu thụ điện

Điện năng tiêu thụ hàng tháng của nhà máy hiện hữu khoảng 136.102 Kwh/tháng được cung cấp bởi Công ty TNHH Điện lực Đồng Nai – Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và đô thi IDICO. (Theo hóa đơn điện từ tháng 4,5,6/2022).
Khi cơ sở đi vào hoạt động ổn định thì lượng điện năng tiêu thụ tăng lên khoảng 250.000 Kwh/tháng.

4.4. Nhu cầu sử dụng nước

4.4.1. Nguồn cung cấp nước
Nguồn nước Công ty sử dụng được lấy từ hệ thống cấp nước KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang.
4.4.2. Nhu cầu sử dụng nước

· Nhu cầu sử dụng nước hiện tại của nhà máy như sau:
Nhu cầu sử dụng nước trung bình là 1.393 m3/tháng, tương đương 53,5 m3/ngày.đêm (tính trung bình theo hóa đơn tháng  4,5,6/2022), trong đó cụ thể như sau:

· Lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của 75 người/ca cho 2 ca làm việc trung bình 6,7 m3/ngày.đêm;

· Nước cấp cho nấu ăn : Lượng nước sử dụng cho nhà ăn tập thể khoảng 3 m3/ngày.

· Nước cấp cho hệ thống làm mát: 14,4 m3/ngày/lần, lượng nước này được tuần hoàn tái sử dụng, định kỳ châm thêm 0,2 m3/tháng/lần;

· Nước cấp cho pha hóa chất rửa khuôn: khoảng 0,5 m3/ngày/lần để pha hóa chất, định kỳ châm thêm 0,02 m3/tháng/lần. Lượng nước này được sử dụng liên tục, không thải bỏ. Cặn lắng sẽ được thu gom định kỳ như chất thải nguy hại,

· Nước cấp cho làm nguội cao su: khoảng 3,4 m3/ngày, định kỳ châm thêm 0,5 m3/tháng/lần, không thải bỏ.

· Lượng nước sử dụng để tưới cây, tạo ẩm đường nội bộ là 25,5 m3/ngày.đêm.

· Lượng nước dùng cho công tác PCCC: Nước cấp cho chữa cháy, lưu lượng nước dùng để chữa cháy không quá 10 l/s.đám cháy, tính toán cho trường hợp 02 đám cháy diễn ra đồng thời, thời gian kéo dài trong 02 giờ: 10l/s × 2 × 2 × 3.600s = 144.000 lít = 144 m3. Đây là lượng nước được dự phòng, không mang tính chất sử dụng thường xuyên, Công ty đã có khu vực bơm nước và bơm chữa cháy 231,08 m2 (450 m3) để dự phòng cho công tác PCCC.
· Nhu cầu sử dụng nước cho dự án nâng công suất
Nhu cầu sử dụng nước khi dự án nâng công suất của công ty:

· Công ty sẽ tăng số ca làm việc từ 2 ca lên 3 ca, công ty không tăng số lượng công nhân cho dự án mới mà sẽ sử dụng lực lượng công nhân tại nhà máy. Lượng nước sử dụng cho hoạt động sinh hoạt theo tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây dựng về cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, lượng nước sử dụng 45 lít/người/ca.

Qsh =  45 lít/người/ca × 75 người/ca = 3.375 l/ngày ≈ 3,4 m3/ngày

· Lượng nước sử dụng cho nhà ăn tập thể vào ca đêm khoảng 1 m3/ngày
· Nước cấp cho hệ thống làm mát: dựa trên hiện hữu, ước tính khoảng 5 m3/ngày/lần, lượng nước này được tuần hoàn tái sử dụng, định kỳ được châm thêm, định kỳ châm thêm 0,05 m3/tháng/lần.
· Nước cấp cho pha hóa chất rửa khuôn: khoảng 1 m3/ngày/lần để pha hóa chất, định kỳ châm thêm 0,05 m3/tháng/lần. Lượng nước này được sử dụng liên tục, không thải bỏ. Cặn lắng sẽ được thu gom định kỳ như chất thải nguy hại,
· Nước cấp cho làm nguội cao su : khoảng 1,7 m3/ngày, định kỳ châm thêm 0,3 m3/tháng/lần, không thải bỏ.
·  Nhu cầu sử dụng nước của toàn nhà máy khi mở rộng nâng công suất như sau:
Như vậy, tổng lượng nước ước tính cho công ty sử dụng trong quá trình hoạt động (bao gồm hiện hữu + nâng công suất sản xuất) là:
· Lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của 75 người với 3 ca làm việc trung bình 10,1 m3/ngày.đêm;

· Nước cấp cho nấu ăn: 4 m3/ngày.
· Nước cấp cho hệ thống làm mát : 19,4 m3/ngày/lần, lượng nước này được tuần hoàn tái sử dụng, định kỳ châm thêm 0,25 m3/lần/tháng;

· Nước cấp cho pha hóa chất rửa khuôn: khoảng 1,5 m3/ngày/lần để pha hóa chất, định kỳ châm thêm 0,07 m3/tháng/lần. Lượng nước này được sử dụng liên tục, không thải bỏ. Cặn lắng sẽ được thu gom định kỳ như chất thải nguy hại,

· Nước cấp cho làm nguội cao su: khoảng 5,1 m3/ngày, định kỳ châm thêm 0,8 m3/tháng/lần, không thải bỏ.

· Lượng nước sử dụng để tưới cây, tạo ẩm đường nội bộ là 25,5 m3/ngày.đêm.

· Lượng nước dùng cho công tác PCCC: Nước cấp cho chữa cháy, đối với các công trình công nghiệp mà diện tích không quá 200.000 m2, lưu lượng nước dùng để chữa cháy không quá 10 l/s.đám cháy, tính toán cho trường hợp 02 đám cháy diễn ra đồng thời, thời gian kéo dài trong 02 giờ: 10l/s × 2 × 2 × 3.600s = 144.000 lít = 144 m3. Đây là lượng nước được dự phòng, không mang tính chất sử dụng thường xuyên, Công ty đã có khu vực bơm nước và bơm chữa cháy 231,08 m2 (450m3)để dự phòng cho công tác PCCC.
Bảng 1.1: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở
	STT
	Mục đích sử dụng
	Lượng nước sử dụng (m3/ngày.đêm)
	Lượng nước thải sử dụng 
(m3/ngày.đêm)

	
	
	Hiện trạng
	Dự án
	Tổng
	

	1
	Sinh hoạt
	6,7
	3,4
	10,1
	10,1

	2
	Hệ thống làm mát
	14,4
	5
	19,4
	-

	3
	Pha hóa chất rửa khuôn
	0,5
	1
	1,5
	-

	4
	Nước làm nguội cao su
	3,4
	1,7
	5,1
	-

	5
	Nước cấp cho nấu ăn
	3
	1
	4
	4

	7
	Tưới cây, tưới đường
	25,5
	-
	25,5
	-

	Tổng cộng lượng nước sử dụng tính cho ngày lớn nhất (không kể nước PCCC)
	53,5
	12,1
	65,5
	14,1


 (Nguồn: Công ty TNHH Jinyang)
5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có)

Công ty hợp đồng thuê lại đất với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Lộc Khang, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, 

Ranh giới tiếp giáp của khu đất được xác định như sau:

· Phía Bắc: giáp với KCN Nhơn Trạch 2 thông qua đường N2;

· Phía Tây: giáp Công ty Cổ phần Bao bì Việt Hưng Sài Gòn (sản xuất bao bì, thùng carton, thùng giấy);

· Phía Nam: giáp khu đất trống thông qua đường N3;

· Phía Đông: một phần giáp Công ty TNHH Moa Vina (sản xuất giày dép) và giáp Nhà máy xử lý nước thải tập trung

Bảng 3: Tọa độ vị trí khu vực công ty trong KCN
	Số hiệu mốc
	Tọa độ VN 2000 (Kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30)

	
	X (m)
	Y (m)

	1
	1185449
	628237

	2
	1185475
	628342

	3
	1185284
	628389

	4
	1185260
	628283


 
Hình 5. Hình ảnh vị trí cơ sở trong KCN
Cơ sở “Nhà máy sản xuất các chi tiết, linh kiện bằng nhựa hoặc cao su dùng cho sản phẩm điện, điện tử, điện gia dụng, điện lạnh và ô tô với quy mô 60.700.000 sản phẩm/năm, tương đương 2.500 tấn sản phẩm/năm” thực hiện tại thửa đất số 14, tờ bản đồ 16 theo hợp đồng thuê nhà xưởng số 007/HĐTĐ/LK ngày 13/11/2015 Công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư Lộc Khang (Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Lộc Khang) và Công ty TNHH Jing yang.

Tổng diện tích khu đất thực hiện của toàn nhà máy là 21.700 m2. 

Quy mô sử dụng đất của toàn Công ty và các hạng mục công trình cụ thể như sau:

Bảng 4: Quy mô sử dụng đất
	STT
	Quy mô sử dụng đất
	Diện tích (m²)
	Tỷ lệ (%)

	1. 
	Diện tích xây dựng công trình 
	12.083,18
	55,68

	2. 
	Đường giao thông nội bộ
	5.194,84
	23,94

	3. 
	Cây xanh, thảm cỏ
	4.421,98
	20,38

	Tổng diện tích
	21.700
	100


Bảng 5: Diện tích xây dựng các hạng mục công trình
	STT
	Các hạng mục
	Diện tích hiện hữu (m2)
	Ghi chú

	I. 
	Công trình chính
	11.273,96
	Hiện hữu

	1. 
	Nhà xưởng 1 + văn phòng
	6.666,22
	Hiện hữu

	
	Văn phòng
	(1.045)
	Hiện hữu

Bố trí trong khu vực nhà xưởng 1

	
	Khu vực định hình cao su
	(2.200)
	

	2. 
	Khu vực trộn, cán cao su
	(1.120)
	

	3. 
	Kho nguyên liệu
	(277)
	

	4. 
	Khu vực dán keo
	(168)
	

	
	Kho phụ tùng thay thế
	(111)
	

	5. 
	Phòng bảo trì
	(162,5)
	

	6. 
	Nhà xưởng 2
	4.607,74
	Hiện hữu

	
	Khu vực định hình nhựa
	(962,5)
	Hiện hữu

Bố trí mới trong khu vực nhà xưởng 2

	
	Khu vực lắp ráp
	(835)
	

	
	Khu vực thành phẩm
	(876)
	

	
	Khu vực bán thành phẩm
	(374)
	

	
	Khu vực kiểm tra, đóng gói
	(374)
	

	II. 
	Công trình phụ trợ và môi trường
	809,22
	Hiện hữu

	7. 
	 Nhà bảo vệ
	24
	Hiện hữu

	8. 
	Nhà xe máy
	554,14
	Hiện hữu

	9. 
	Nhà bơm & bể nước
	231,08
	Hiện hữu

	10. 
	Khu lưu giữ chất thải rắn 
	(51)
	Hiện hữu
Bố trí trong khu vực nhà xưởng 1

	11. 
	Khu lưu giữ hóa chất thải 
	(12)
	Hiện hữu

Bố trí mới trong khu vực nhà xưởng 2

	12. 
	Kho hóa chất lỏng
	(19)
	Hiện hữu

	Tổng diện tích xây dựng
	12.083,18
	-


 (Nguồn: Công ty TNHH Jinyang)
CHƯƠNG II
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:
Căn cứ quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 Phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 hướng đến phát triển công nghiệp song song với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Hiện nay, Đồng Nai đã được Chính phủ quy hoạch các KCN và mở rộng một số KCN như Amata, Hố Nai, Định Quán, Dầu Giây, Long Đức, Sông Mây,... Diện tích đất công nghiệp sẽ tăng thêm hàng ngàn ha. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh được xây dựng, kết nối vùng, khu vực như xây dựng sân bay Long Thành và nhiều tuyến cao tốc như Bến Lức - Long Thành, Dầu Giây - Phan Thiết, Dầu Giây - Liên Khương, Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là những yếu tố thuận lợi, giúp Đồng Nai trở thành điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh Đồng Nai đầu tư sản xuất.

Cơ sở “Nhà máy sản xuất các chi tiết, linh kiện bằng nhựa hoặc cao su dùng cho sản phẩm điện, điện tử, điện gia dụng, điện lạnh và ô tô với quy mô 60.700.000 sản phẩm/năm, tương đương 2.500 tấn sản phẩm/năm”của Công ty TNHH Jinyang được thực hiện tại KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang đã được phê duyệt Báo cáo ĐTM theo Quyết định số 10729/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch của KCN

Theo nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, các ngành nghề được thu hút đầu tư vào KCN bao gồm:

· Sản xuất máy vi tính, các phụ kiện chế tạo lắp ráp điện, điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin, viễn thông, cáp điện, vật tư, phụ tùng ngành điện công nghiệp và gia dụng;

· Công nghiệp gia công cơ khí chính xác, sửa chữa máy, sản xuất phụ tùng, thiết bị, dụng cụ, lắp ráp thiết bị;

· Công nghiệp dược phẩm, thiết bị y tế, thiết bị trường học;

· Công nghiệp sản xuất đồ gỗ, nhựa, cao su (không từ mủ cao su tự nhiên, không sản xuất lốp ô tô), vật liệu xây dựng trang trí nội thất;

· Công nghiệp bao bì (từ giấy cuộc), chế bản thiết kế mẫu mã, in ấn;

· Công nghiệp may, dệt (không có nhuộm), da giày (không thuộc da), nữ trang, mỹ phẩm, thủy tinh, pha lê;

· Công nghiệp chế biến lượng thực, thực phẩm (không giết mổ gia súc, không chế biến thủy sản từ nguyên liệu tươi), bánh kẹo, nước giải khát (không sản xuất rượu, bia), thuốc lá;

· Công nghiệp chế biến chăn nuôi (từ nguồn nguyên liệu khô và rắn)

· Công nghiệp gia công lắp ráp ô tô, xa máy, xe đạp, phương tiện vận tải và các phụ tùng, linh kiện;

· Dụng cụ thể dục, thể thao, văn phòng phẩm, đồ chơi;

· Các sản phẩm kim khí, dụng cụ gia đình.

Cơ sở được thực hiện tại KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang với ngành nghề là sản xuất chi tiết, linh kiện bằng nhựa hoặc cao su dùng cho sản phẩm điện, điện tử, điện gia dụng, điện lạnh và ô tô. Phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang.
2. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của môi trường:
Toàn bộ nước thải phát sinh của cơ sở sau khi xử lý sơ bộ đạt giới hạn tiếp nhận theo phụ lục 1 – Đình kèm hợp đồng thuê nhà xưởng trước được đấu nối vào HTXL nước thải tập trung của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang.

KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang nằm trong lưu vực của sông Thị Vải, thượng nguồn sông Thị Vải nằm phía Đông Nam của huyện và là nơi tiếp nhận nguồn thải của các KCN Dệt may Nhơn Trạch, KCN Nhơn trạch II – Nhơn Phú, KCN Nhơn trạch II – Lộc Khang, KCN Nhơn Trạch I, II, III và VI. 
Theo quy hoạch, nước thải sau xử lý tại nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN sau khi qua HTXL nước thải ra cống thoát nước mưa chung ra cống Lò Rèn, qua rạch Mareng sau đó ra sông Thị Vải. 

Hiện tại có 05/05 doanh nghiệp  đấu nối. Theo thống kê ước tính lưu lượng nước thải trong 6 tháng cuối năm 2018 thì nước thải phát sinh trung bình khoảng 156 m3/ngày đêm, trong khi công suất thiết kế là 500 m3/ngày.đêm. Như vậy tỷ lệ nước thải phát sinh so với công suất xử lý là 31,2%, và KCN vẫn đảm bảo khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải từ các cơ sở phát sinh nước thải trong KCN.
2.1. Đặc điểm thủy văn sông Thị Vải:

Sông Thị Vải dài khoảng 76km, chiều rộng trung bình 400-650m, độ sâu trung bình 22m, nơi sâu nhất khoảng 60m. Cả lưu vực sông với địa hình trũng thấp tạo thành khu chứa nước mặn rộng lớn khi triều cường. Vì thế sông Thị vải mang tính chất của một vũng biển hay một phần vịnh Gành Rái ăn sâu vào nội địa. Biên độ triều của sông rất cao, khoảng 492 cm, lưu tốc dòng chảy trung bình từ 50-100 cm/s, cực đại có thể lên đến 133 cm/s. Sông Thị Vải chịu tác động lớn của thủy triều từ biển nên có ảnh hưởng rất lớn tới sự vận chuyển của chất thải.

Chế độ thủy triều: Triều lên lúc 4-9h sáng và 16-23h đêm, triều xuống lúc 9-16h và 23-4h sáng hôm sau. Mực nước sông trung bình thay đổi từ 39-35 cm. Mực nước cao nhất quan tắc được là +180 cm, mực nước thấp nhất là -329 cm. Giá trị trung bình của độ lớn thủy triều là 310 cm. Lưu lượng nước cực đại pha triều rút là 3.400 m3/s. Lưu lượng cực đại pha triều lên là 2.300 m3/s. Lưu lượng nước mùa khô là 200 m3/s thấp nhất 40-50 m3/s. Lưu lượng nước mùa mưa 350-400 m3/s. Tốc độ dòng chảy lớn nhất có thể đạt tới 150 cm/s.

Sông Thị Vải không giống bất kì con sông nào ở Nam bộ Việt Nam. Đặc điểm thủy văn của nó có những nét hoàn toàn riêng biệt như sau:

Sông Thị Vải là một hệ thống tương đối biệt lập nhờ các giáp nước và nối với Vịnh Gành Rái. Vịnh này là một vùng biển nông và tương đối khép kín. Đường bờ sông Thị Vải khá quanh co.

Sông không có các mùa kiệt và mùa lũ tương ứng với hai mùa khô và mưa như các sông khác trong vùng Nam bộ. Ở đây chỉ có thể có các cơn lũ quét nhỏ, thời gian ngắn hay sự ngập úng do mưa lớn tại chỗ, nhưng tuyệt đối không có lũ dài ngày do nước từ thượng nguồn đổ về.

Mùa triều kiệt (tháng 6 và tháng 7) và mùa triều cường (tháng 11 và tháng 12) trên thềm lục địa Nam bộ đồng thời cũng là mùa nước cường và nước kém trong sông Thị Vải.

Chế độ vận chuyển nước và vật chất trong sông Thị Vải chủ yếu chịu sự chi phối của thủy triều biển Đông thông qua vịnh Gành Rái. Triều trong sông Thị Vải có cường độ rất lớn nhưng lại là bán nhật triều không đều, nên dòng chảy của sông có đến 4 lần đổi triều trong một ngày. Vì vậy, chất lượng nước phía sâu trong vùng Thị Vải rất khó được đổi mới. Đó là nét đặc biệt của con sông này.
2.2. Hiện trạng công tác bảo vệ môi trường của KCN
2.2.1. Hiện trạng thoát nước và xử lý nước thải

2.2.1.1. Hiện trạng thoát nước mưa

· Hệ thống thoát nước mưa và nước thải tách riêng.

· Hệ thống thoát nước mưa bên ngoài khu vực cơ sở đã thực hiện hoàn chỉnh. Hệ thống thoát nước mưa KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang được thiết kế ống tròn BTCT, đường kính D600, D800 và tổng chiều dài đoạn cống là 5.776m, được đặt dọc theo từng tuyến đường phù hợp với từng khu vực và độ dốc đảm bảo nước mưa tự chảy..

2.2.1.2. Hiện trạng thoát nước thải

· Hệ thống thoát nước thải chung bên ngoài khu vực cơ sở đã thực hiện hoàn chỉnh, chỉ cần đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của KCN và được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN.

· Hệ thống ống sẽ thu gom nước thải đã xử lý sơ bộ từ các cơ sở trong KCN về xử lý tiếp tại HTXLNT tập trung của KCN.

2.2.1.3.  Hiện trạng xử lý nước thải

Theo nội dung cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, Công ty sẽ thu gom toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư trong KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang (đã qua xử lý sơ bộ) và xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất tối đa là 2.200 m3/ngày.đêm để xử lý lượng nước thải này đạt quy chuẩn Việt Nam trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên hiện trong KCN chỉ mới có 05 doanh nghiệp hoạt động nên Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất giai đoạn 1 là 500 m3/ngày đêm. Hệ thống đã được kiểm tra hiệu quả xử lý của hệ thống theo văn bản số 3030/STNMT-CCBVMT ngày 27 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai – Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang.

Công ty đã làm hồ sơ xác nhận về việc hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành, và lập thủ tục xin phép xả nước thải vào nguồn nước, hiện đang được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ chờ cấp phép.

Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải như đã cam kết trong báo cáo ĐTM được trình bày như sau


Hình 6. Quy trình công nghệ HTXLNTTT KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang
Thuyết minh quy trình:

Nước thải từ quá trình hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN sẽ được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải và dẫn về bể thu gom của hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. Tại đây, nước thải sẽ được bơm vào bể tách chắn rác, tách cát và vớt dầu. Nước sau khi tách dầu sẽ được dẫn về bể điều hòa nhằm ổn định lưu lượng và nồng độ của nước thải trước khi đi vào quá trình hóa lý. Nước thải được tiếp tục bơm lên bể khuấy trộn và chảy qua bể phản ứng với hóa chất keo tụ, tạo bông, sau đó sang bể lắng để tách các chất lơ lửng, kim loại có trong nước thải, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sinh học sau này. Nước từ bể lắng được dẫn tiếp sang bể hiếu khí. Tại đây, các chất hữu cơ đơn giản được tạo sau quá trình kỵ khí trong nước sẽ là cơ chất cho các vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng và phát triển tạo các bông bùn. Các bông bùn này sẽ được tách ra khỏi nước trong bể lắng 2. Nước sau lắng sẽ được lọc áp lực để giữ lại triệt để các chất lơ lửng và khử trùng bằng clorine nhằm tiêu diệt các vi khuẩn trong nước trước khi bơm ra nguồn tiếp nhận. Nước sau xử lý được đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B.

Bùn từ bể lắng, bể lọc áp lực, bể lắng cát được bơm vào bể chứa bùn để nén bùn bằng trọng lực. Bùn sau nén được dẫn đến máy ép bùn để tách nước hoàn toàn. Nước tách bùn từ bể chứa bùn và máy ép bùn chảy về bể thu gom.

Bảng 6: Bảng giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Nhơn Trạch 2 – Lộc Khang
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Giới hạn tiếp nhận

	1 
	Nhiệt độ
	0C
	40

	2 
	Màu
	Pt/Co
	400

	3 
	pH
	-
	5,5 – 9

	4 
	BOD5
	mg/l
	300

	5 
	COD
	mg/l
	600

	6 
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	400

	7 
	Asen 
	mg/l
	0,1

	8 
	Thủy ngân
	mg/l
	0,01

	9 
	Chì 
	mg/l
	0,5

	10 
	Cadimi 
	mg/l
	0,1

	11 
	Crom (VI)
	mg/l
	0,1

	12 
	Crom (III)
	mg/l
	1

	13 
	Đồng
	mg/l
	2

	14 
	Kẽm 
	mg/l
	3

	15 
	Niken 
	mg/l
	0,5

	16 
	Mangan 
	mg/l
	1

	17 
	Sắt 
	mg/l
	5

	18 
	Tổng xianua 
	mg/l
	0,1

	19 
	Tổng phenol
	mg/l
	0,5

	20 
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	10

	21 
	Sunfua 
	mg/l
	0,5

	22 
	Florua 
	mg/l
	10

	23 
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	30

	24 
	Tổng nito 
	mg/l
	120

	25 
	Tổng photpho (tính theo P)
	mg/l
	16

	26 
	Clorua (Không áp dụng khi xả vào nguồn nước mặn, nước lợ)
	mg/l
	1000

	27 
	Clo dư 
	mg/l
	2

	28 
	Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ
	mg/l
	0,1

	29 
	Tổng hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ
	mg/l
	1

	30 
	Tổng PCB
	mg/l
	0,01

	31 
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	mg/l
	0,1

	32 
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	mg/l
	1,0


Bảng 7: Chất lượng nước thải sau HTXLNT (Báo cáo quan trắc định kỳ KCN Nhơn Trạch 2 – Lộc Khang; Đơn vị phân tích: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Phương pháp phân tích
	Kết quả N1
	QCVN 40:2011/BTNMT

Cột B, Kq=0,9;Kf=1,0

	1
	pH
	-
	HDCV TB-62
	6,45
	7,10
	5,5 – 9

	2
	BOD5 
	mg/l
	TCVN 6001-1:2008
	8
	5
	45

	3
	COD
	mg/l
	SMEWW 5220.C:2012
	41
	36
	135

	4
	TSS
	mg/l
	TCVN 6625:2000
	8
	6
	90

	5
	Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	SMEWW 5520 C&F:2012
	<0,5
	<0,5
	9

	7
	Tổng nitơ
	mg/l
	TCVN 6638:2000
	16,2
	23,2
	36

	8
	Tổng phốt pho 
	mg/l
	TCVN 6202:2008
	0,20
	0,21
	5,4

	9
	Coliform     
	MPN/ 100ml
	SMEWW 9221 B:2012
	<2
	<2
	5.000


(Nguồn: Báo công tác bảo vệ môi trường KCN Nhơn Trạch 2 – Lộc Khang
CHƯƠNG III
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIÊN PHÁP BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

1.1. Thu gom, thoát nước mưa

Khi cơ sở đi vào hoạt động, nước mưa từ mái nhà của xưởng chính, nhà xe, và các khu vực lưu giữ chất thải, … chảy đến cống thoát nước mưa bằng bê tông. Nước mưa trên mái được thu gom bằng đường ống PVC Ø114 đối với xưởng, ống PVC Ø90 đối với nhà xe.  

 Đối với lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích bề mặt thì được thu gom về các hố ga được xây dựng bằng bêtông và có tấm đan che đậy (0,5m x 0,5m), có song chắn rác bằng thép bề dày 5mm, khoảng cách giữa các thanh là 15mm.

Hệ thống nước mưa của nhà máy được thu gom bằng hệ thống ống bê tông ly tâm đường kính D600, D800 với chiều dài 510m được tách riêng biệt và có hệ thống thu gom đấu nối với KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang tại 2 vị trí: 01 hố ga trên đường số N3, 01 hố ga trên đường N2.

Hệ thống này đấu nối với hệ thống thoát nước mưa của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang và đảm bảo cho quá trình thoát nước mưa của cơ sở. Các hạng mục chính của hệ thống thoát nước mưa bao gồm cống thoát nước bằng bê tông và các hố ga lắng cặn.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Hình 7. Sơ đồ thu gom nước mưa chung của nhà xưởng

1.2. Thu gom, thoát nước thải

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh bên ngoài nhà xưởng và khu vực văn phòng nhà xưởng chảy theo phương thức tự chảy được xử lý qua 8 bể tự hoại 3 ngăn với tổng thể tích 32 m3 sau đó thu gom bằng hệ thống ống nhựa PVC Ø200 – Ø300 với chiều dài 500m về hố ga thu gom nước thải NT5 trên đường N3.

Hệ thống thoát nước thải của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang đã được đầu tư thực hiện hoàn chỉnh, chỉ cần đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của KCN và được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang.

1.3. Xử lý nước thải

Khi cơ sở đi vào hoạt động ổn định sẽ phát sinh nước thải sản xuất và nước thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân. 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân bao gồm nước từ nhà vệ sinh, khu vực rửa tay phát sinh sẽ được xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn với tổng thể tích 32 m3 (01 bể với V=4m3 ở khu vực nhà bảo vệ cổng chính, 01 bể với V=4m3 ở khu vực nhà văn phòng, 04 bể với V=16m3 ở khu vực nhà xưởng 1, 01 bể với V=4m3 ở khu vực nhà xưởng 2, 01 bể với V=4m3 ở khu vực nhà nhà bảo vệ cổng phụ) sau đó đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi thải ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Thị Vải.

Nước thải từ quá trình nấu ăn sẽ được cho qua bể tách dầu mỡ với thể tích 10 m3 để tách bớt lượng dầu mỡ và rác lơ lửng có kích thước lớn trong nước thải nhà ăn sau đó đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang.

Nước làm mát sản phẩm, nước dùng cho quá trình làm nguội cao su được định kỳ 1 tháng/lần châm thêm, không thải ra môi trường. Nước thải không tiếp xúc trực tiếp với nhựa, cao su nên thành phần nước thải không chứa thành phần độc hại.



Hình 8. Phương án thu gom và xử lý nước thải của toàn nhà máy
Bể tự hoại với 3 ngăn xử lý là ngăn chứa nước vào, ngăn lắng và ngăn lọc. Cặn được giữ lại trong ngăn chứa từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men axit, các chất khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4, CO2, H2S,... Bùn cặn đã phân hủy trong bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lượng cặn đã lên men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong ngăn lắng một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài ống dẫn, ra hố ga trước khi chảy vào hệ thống thoát nước thải của công ty. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy kị khí. 

[image: image6.png]NU(JC

NGAN CHU/,: '

B oy





Hình 9. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại
1 - Ống dẫn nước thải vào bể; 2 - Ống thông hơi; 3 - Nắp thăm (để hút cặn);
4 - Ngăn định lượng xả nước thải
· Phần cặn được lưu lại phân hủy kỵ khí trong bể, phần nước theo hệ thống thoát nước đấu nối vào HTXLNT tập trung của KCN. Ngoài ra, một số biện pháp sau đây sẽ được thực hiện:

· Không để rơi vãi hóa chất, xăng dầu, xà phòng,... xuống bể tự hoại. Các chất này làm thay đổi môi trường sống của các vi sinh vật, do đó giảm hiệu quả xử lý của bể tự hoại. Biện pháp này sẽ giúp giảm bớt nồng độ các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng trong nước thải.

· Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm cầu), đây là một giải pháp đơn giản, dễ quản lý nhưng hiệu quả xử lý tương đối cao.

Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại sẽ theo hệ thống thoát nước thải của nhà máy chảy ra hố ga đấu nối với KCN sau đó chảy về HTXLNT của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang.
2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
2.1. Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất
Dựa trên tính chất tương đồng, quy mô, công nghệ hoạt động của nhà máy hiện hữu và phần nâng công suất, công ty đã, đang và sẽ thực hiện áp dụng các biện pháp khống chế giảm thiểu như sau:

· Định kỳ vệ sinh máy móc, thiết bị và khu vực sản xuất để tránh tích tụ bụi trong thời gian dài.

· Trang bị kính, khẩu trang chuyên dụng và các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân làm việc trực tiếp làm việc. 

· Cơ giới hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và khí thải.

· Vệ sinh thường xuyên máy móc và xưởng sản xuất để trách tích tụ bụi.

· Tự động hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và khí thải.

· Kho bãi, xưởng sản xuất được làm nền bê tông và thường xuyên được vệ sinh, tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài môi trường;

· Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm giảm thiểu phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động;

· Trồng cây xanh có tán, thảm cỏ trong khuôn viên nhà máy với tỷ lệ 20% diện tích nhằm giảm phát tán bụi, điều hòa các yếu tố vi khí hậu.

· Quá trình gia nhiệt sản xuất sản phẩm từ nhựa sẽ phát sinh mùi, tuy nhiên quá trình thực hiện đơn giản và được thực hiện trong máy móc tự động, chu trình khép kín, hiện đại nên không có mùi phát sinh. 

· Ngoài ra, để đảm bảo hiệu suất sản xuất cao cũng như hạn chế tối đa các tác động xấu đến môi trường tại Nhà máy và khu vực lân cận. Nhà máy đã lựa chọn công nghệ và thiết bị sản xuất hiện đại và đảm bảo chất lượng. Tại các khu vực phát sinh bụi như trộn, cắt, mùi đã được bố trí các chụp hút, quạt hút sẽ hút toàn bộ lượng bụi, mùi phát sinh qua HTXL khí thải.
Bảng 8: Tổng hợp các hệ thống XLKT khi cơ sở hoạt động ổn định.
	STT
	Tên hệ thống XLKT
	Số lượng
	Công suất

	1
	HTXL mùi, hơi hóa chất từ công đoạn ép
	01
	700m3/phút

	2
	HTXL thu hồi xử lý bụi từ công đoạn trộn cắt
	01
	200m3/phút

	3
	HTXL mùi, hơi hóa chất từ công đoạn dán keo
	01
	60 m3/phút


· Biện pháp giảm thiểu mùi, hơi hoá chất từ công đoạn ép cao su: Tại công đoạn ép cao su, công ty đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý mùi, hơi hóa chất từ công đoạn ép định hình sản phẩm cao su.


Hình 10. Sơ đồ hệ thống xử lý mùi, hơi hóa chất từ công đoạn ép công suất 700m3/phút
Thuyết minh quy trình xử lý mùi, hơi hóa chất

Khu vực máy ép sản phẩm sẽ được bố trí các chụp hút để hút các dòng khí có chứa bụi, hơi hóa chất đưa về hệ thống xử lý.
 Hệ thống xử lý theo phương pháp hấp phụ than hoạt tính. Khí thải được hút từ phễu thu qua các đường ống hút qua hệ thống lọc khí thải bằng than hoạt tính. Trong hệ thống xử lý khí thải bằng than hoát tính, than được xếp thành lớp tăng bề mặt tiếp xúc với khí. Khí thải được than hấp phụ dễ dàng và tạo ra không khí sạch thải ra môi trường.
Bảng 9: Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý mùi, hơi hóa chất, công suất 700 m3/phút 

	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật

	1
	Chụp hút
	Số lượng: 57

Khu vực ép sản phẩm cao su:  1.200 × 420 × 310)

Khu vực máy ép sản phẩm silicon :15 bộ (1.100 × 410 × 300)

	2
	Than hoạt tính
	Than hoạt tính: chiều dày 0,5m

	3
	Quạt hút
	Công suất 45 kW, 700 m3/h

	4
	Ống khói
	Chiều cao: 4,1m (vị trí hệ thống xử lý đặt trên sân thượng của nhà máy)

Đường kính: 1.120mm

Vị trí: (X: 1185343.346; Y: 628.269.45)


· Biện pháp giảm thiểu tại công đoạn trộn, cắt: Tại khu vực phát sinh bụi như trộn, cắt sản phẩm cao su đã được bố trí các chụp hút, máy hút bụi sẽ hút toàn bộ lượng bụi phát sinh qua hệ thống xử lý thu hồi bụi túi vải đưa về thiết bị chứa bụi. Công nghệ áp dụng để khống chế bụi phát sinh từ các quá trình sản xuất của được mô tả sơ bộ trong hình sau: 


Hình 11. Sơ đồ hệ thống thu hồi bụi từ công đoạn trộn, cắt công suất 200m3/phút.
Thuyết minh quy trình thu hồi bụi

Khu vực máy trộn, máy cắt gọt sẽ được bố trí các chụp hút để hút các dòng khí có chứa bụi đưa túi vải thu hồi. Dòng khí mang bụi được dẫn vào thiết bị lọc bụi túi vải, tại đây bụi tiếp xúc với các túi vải được thiết kế trong thùng lọc, bụi bị tách ra không khí và dính vào bề mặt túi vải, không khí sau đó thông qua các lỗ thông khí của vải thoát lên trên và theo đường ống ra ngoài. Bụi bị giữ ở bề mặt túi vải, sau một đơn vị thời gian  nhất định được giũ thu hồi.

· Dòng khí chứa bụi qua túi vải có thể giảm được khoảng 85 – 95% hàm lượng bụi. Tại đây, bụi bẩn được giữ lại trong thiết bị chứa bụi, không khí sạch theo ống dẫn thải ra ngoài môi trường.

· Lượng bụi trong thiết bị thu hồi sẽ được thu gom định kỳ.

Bảng 10: Thông số kỹ thuật hệ thống thu hồi bụi, công suất 200 m3/phút
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật

	1
	Chụp hút
	Số lượng: 4 (khu vực máy trộn cắt)

Kích thước: 2.200×2.200×560 mm

	2
	Túi vải
	Túi lọc:

Kích thước : 1.000 x 300 mm

Số lượng: 12 túi

	3
	Quạt hút
	Công suất 5.5kw

	4
	Ống thải
	Chiều cao: 5,1m (vị trí hệ thống xử lý đặt trên sân thượng của nhà máy)

Đường kính: 600mm

Vị trí: (X:1185368.99; Y: 628264.101)


· Biện pháp giảm thiểu mùi, hơi hoá chất từ công đoạn dán keo: Để hạn chế ảnh hưởng của hơi hoá chất, mùi phát sinh từ quá trình dán keo, công ty đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý mùi, hơi hóa chất từ công đoạn công đoạn dán keo.


Hình 12. Sơ đồ hệ thống xử lý mùi, hơi hóa chất từ công đoạn dán keo công suất 60m3/phút
Thuyết minh quy trình xử lý mùi, hơi hóa chất

Khu vực dán keo sẽ được bố trí các chụp hút để hút các dòng khí có chứa bụi, hơi hóa chất đưa về hệ thống xử lý. 
Hệ thống xử lý bằng phương pháp hấp thụ than hoạt tính. Khí thải được hút từ phễu thu qua các đường ống hút qua hệ thống lọc khí thải bằng than hoạt tính. Trong hệ thống xử lý khí thải bằng than hoát tính, than được xếp thành lớp tăng bề mặt tiếp xúc với khí. Khí thải được than hấp phụ dễ dàng và tạo ra không khí sạch thải ra môi trường.

Bảng 11: Thông số kỹ thuật hệ thống thu hồi bụi mùi keo khu vực dán tay, công suất 60 m3/phút
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật

	1
	Chụp hút
	Số lượng: 1

Kích thước: 1.000 ×900× 710mm

	2
	Than hoạt tính
	Kích thước: 620 ×620× 30mm

	3
	Quạt hút
	Công suất: 3,7 kW

	4
	Ống thoát khí
	Chiều cao: 3m (cách mặt đất 7m)

Đường kính : 200mm

Vị trí: (Tọa độ: X:1185398.259; Y: 628309.72)


2.2. Kiểm soát bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 
Về vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải, nhà máy sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa nguồn ô nhiễm trên gồm:

· Kho bãi, đường giao thông nội bộ trong khuôn viên cơ sở đã được bê tông và được vệ sinh thường xuyên;

· Quy định cho các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy định;

· Bảo dưỡng phương tiện theo đúng định kỳ;

· Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khi chờ bốc hàng hoặc đổ hàng;

· Bê tông hóa các tuyến đường giao thông bên trong Công ty, thường xuyên vệ sinh các tuyến đường.

· Các biện pháp trên sẽ làm giảm thiểu ô nhiễm không khí bởi các tác nhân như khói bụi, khí thải, bụi do lưu thông, tiếng ồn động cơ và tai nạn giao thông do chất lượng xe được bảo dưỡng thường xuyên.

3. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải thông thường

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt

Vấn đề thu gom và xử lý rác sinh hoạt được thực hiện như sau:

· Bố trí các thùng chứa chất thải sinh hoạt 120 lít tại các khu vực có phát sinh.

· Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải sau khi thu gom sẽ được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm).

· Các thùng này được thu gom theo lịch trình 1 lần/ngày, định kỳ sau đó chuyển thẳng vào thùng chứa rác thải sinh hoạt lớn 660 lít có nắp đậy đặt trong khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt với diện tích 7,5 m2. Định kỳ 2 ngày/1 lần, đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Hiện nay công ty đã ký hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt với Công ty TNHH TMDV Thành Phát Hưng để thu gom xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định.

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường
Chất thải rắn công nghiệp thông thường được Công ty thu gom, phân loại và lưu giữ tại kho riêng, có mái che, có vách ngăn cửa kéo, sàn bê tông có diện tích 24 m2. Kho chứa được bố trí trong khu vực nhà xưởng. Trong khu vực kho chứa bố trí các dụng cụ lưu chứa như:

·  Bao tải 110 x 160mm dùng để chứa: cao su phế liệu, nilon giòn, Nilon dẻo, Nilon vụn, Silicon phế liệu.
· Pallet gỗ/nhựa dùng đặt thùng carton phế, sắt vụn.
· Pallet gỗ/nhựa, thùng phi nhựa, thùng phi lớn, thùng sắt nhỏ phế được thu gom, lưu trữ tại từng khu vực riêng trong kho chứa.
Lượng bùn phát sinh từ bể tự hoại (không đưa về khu vực lưu giữ chất thải) sẽ được Công ty thuê xe hút hầm cầu đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định với tần suất 6 tháng/lần.
Bảng 12: Chất thải rắn công nghiệp thông thường ước tính tại nhà máy
	TT
	Nhóm CTRCNTT
	Mã chất thải
	Số lượng (kg/năm)

	
	
	
	Hiện hữu
	Dự án
	Hoạt động ổn định

	1
	Cao su phế liệu
	19 03 04
	212.155
	545.363
	757.518

	2
	Nilon giòn
	18 01 06
	549
	1.411
	1.960

	3
	Nilon dẻo
	
	2.625
	6.747
	9.372

	4
	Nilon vụn
	
	5.036
	12.945
	17.981

	5
	Pallet gỗ
	18 01 07
	157
	403
	560

	6
	Pallet nhựa
	18 01 06
	2.036
	5.233
	7.569

	7
	Sắt vụn
	19 03 01
	1.994
	5.125
	7.119

	8
	Silicon phế liệu
	19 03 04
	21.528
	55.339
	76.867

	9
	Thùng Carton
	18 01 05
	14.697
	37.779
	52.476

	10
	Thùng nhựa xanh
	18 01 06
	483
	1.241
	1.724

	11
	Thùng phi lớn
	18 01 04
	36
	92.5
	128

	12
	Thùng sắt nhỏ
	
	314
	807
	1.121

	Tổng khối lượng
	261.610
	672.491
	934.101


(Nguồn: Công ty TNHH Jinyang)

Tần suất và thời gian thu gom phụ thuộc vào khối lượng chất thải trong kho, đơn vị thu gom xử lý sẽ đến nhà máy thu gom khi Công ty gửi văn bản đến đơn vị hợp đồng yêu cầu thu gom, vận chuyển và xử lý.

Hiện tại Công ty đã ký hợp đồng thu gom chất thảicông nghiệp thông thường với cơ sở thu mua phế liệu Ngọc Vy Anh đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy địnhChất thải rắn công nghiệp thông thường được Công ty thu gom, phân loại và lưu giữ tại kho riêng, có mái che, có vách ngăn cửa kéo, sàn bê tông có diện tích 24 m2. Kho chứa được bố trí trong khu vực nhà xưởng. Trong khu vực kho chứa bố trí các dụng cụ lưu chứa như:

·  Bao tải 110 x 160mm dùng để chứa: cao su phế liệu, nilon giòn, Nilon dẻo, Nilon vụn, Silicon phế liệu.
· Pallet gỗ/nhựa dùng đặt thùng carton phế, sắt vụn.
· Pallet gỗ/nhựa, thùng phi nhựa, thùng phi lớn, thùng sắt nhỏ phế được thu gom, lưu trữ tại từng khu vực riêng trong kho chứa.
Lượng bùn phát sinh từ bể tự hoại (không đưa về khu vực lưu giữ chất thải) sẽ được Công ty thuê xe hút hầm cầu đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định với tần suất 6 tháng/lần.
Bảng 13: Chất thải rắn công nghiệp thông thường ước tính tại nhà máy
	TT
	Nhóm CTRCNTT
	Mã chất thải
	Số lượng (kg/năm)

	
	
	
	Hiện hữu
	Dự án
	Hoạt động ổn định

	1
	Cao su phế liệu
	19 03 04
	212.155
	545.363
	757.518

	2
	Nilon giòn
	18 01 06
	549
	1.411
	1.960

	3
	Nilon dẻo
	
	2.625
	6.747
	9.372

	4
	Nilon vụn
	
	5.036
	12.945
	17.981

	5
	Pallet gỗ
	18 01 07
	157
	403
	560

	6
	Pallet nhựa
	18 01 06
	2.036
	5.233
	7.569

	7
	Sắt vụn
	19 03 01
	1.994
	5.125
	7.119

	8
	Silicon phế liệu
	19 03 04
	21.528
	55.339
	76.867

	9
	Thùng Carton
	18 01 05
	14.697
	37.779
	52.476

	10
	Thùng nhựa xanh
	18 01 06
	483
	1.241
	1.724

	11
	Thùng phi lớn
	18 01 04
	36
	92.5
	128

	12
	Thùng sắt nhỏ
	
	314
	807
	1.121

	Tổng khối lượng
	261.610
	672.491
	934.101


(Nguồn: Công ty TNHH Jinyang)

Tần suất và thời gian thu gom phụ thuộc vào khối lượng chất thải trong kho, đơn vị thu gom xử lý sẽ đến nhà máy thu gom khi Công ty gửi văn bản đến đơn vị hợp đồng yêu cầu thu gom, vận chuyển và xử lý.

Hiện tại Công ty đã ký hợp đồng thu gom chất thảicông nghiệp thông thường với cơ sở thu mua phế liệu Ngọc Vy Anh đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được phân loại, bảo quản chất thải nguy hại (CTNH) theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau: 

· Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH;

· Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa, …);

· Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản;

· Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại - dấu hiệu cảnh báo”.

Bảng 14:  Danh mục các chất thải nguy hại
	STT


	Tên chất thải
	Mã CTNH
	Số lượng (kg/năm)

	
	
	
	Hiện hữu
	Dự án
	Hoạt động ổn định

	1
	Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại
	07 04 01
	24
	61
	85

	2
	Xỉ hàn có các kim loại nặng hoặc các thành phần nguy hại
	07 04 02
	23
	59
	82

	3
	Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại
	08 02 04
	25
	64
	89

	4
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	16 01 06
	13
	33
	46

	5
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải
	17 02 03
	140
	359
	499

	6
	Dầu nhiên liệu và dầu diesel thải
	17 06 01
	154
	395
	549

	7
	Bao bì mềm thải
	18 01 01
	156
	401
	557

	8
	Bao bì cứng thải bằng nhựa
	18 01 03
	210
	439
	749

	9
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	18 02 01
	350
	889
	1.249

	10
	Pin, ắc quy chì thải
	19 06 01
	5
	12
	17

	11
	Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại
	19 12 02
	135
	347
	482

	Tổng cộng
	1.235
	3.174
	4.409


(Nguồn: Công ty TNHH Jinyang)

Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại CTNH theo từng mã CTNH đã được xác định, chất thải được chứa trong các thùng chứa chuyên dụng đối với từng loại chất thải và được tập trung chứa trong kho chất thải nguy hại có mái che, sàn bê tông của công ty, có diện tích khoảng 18,5 m2. 
Kho lưu giữ được bố trí có mái che và được phân chia khu vực hợp lý, tương ứng với từng loại chất thải. Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành. Việc thu gom, vận chuyển được thực hiện theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải rắn, công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau:

· Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải rắn, chủ cơ sở có kế hoạch thu gom thường xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần trong môi trường. Các cống rãnh cũng có thể là nơi tích tụ chất thải được nạo vét thường xuyên;

· Xây dựng gờ chắn bao quanh khu vực chứa chất thải nhằm tránh tình trạng chất thải lỏng bên trong khu chứa rò rỉ ra ngoài hoặc nước mưa chảy vào bên trong;

· Lập bản kê để theo dõi tình trạng lưu giữ chất thải;

· Phân công một nhân viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, quản lý chất thải tại công ty; 

· Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý theo hợp đồng ký kết, Công ty sẽ tuân thủ quy định giao nhận và lưu giữ chứng từ quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Trường hợp chất thải tại công ty phát sinh nhiều công ty sẽ tăng tần suất thu gom để đảm bảo khả năng lưu chứa tại nhà máy.

· Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở sẽ được thu gom và lưu giữ trong kho chất thải rắn nguy hại có mái che. Hiện nay Công ty đã ký hợp đồng thu gom chất thải nguy hại với Công ty cổ phần môi trường Tân Thiên Nhiên theo hợp đồng số 65-11/2021/HĐKT/TTN-JINYANG ký ngày 20/11/2021 để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải định kỳ theo đúng quy định với tấn suất thu gom định kỳ là 2 lần/ năm.
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Hình 13. Một số hình ảnh về khu lưu giữ chất thải nguy hại tại công ty.
4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

Để hạn chế tiếng ồn từ các phương tiện giao thông, hoạt động sản xuất khi cơ sở vào hoạt động tại nhà xưởng số được khống chế bằng các phương pháp sau:

· Thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời các phương tiện giao thông phục vụ cơ sở;

· Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng cho các phương tiện giao thông.

· Đối với khu vực sản xuất phát sinh tiếng ồn chính như: công đoạn cắt và công đoạn tạo khuôn nhựa định hình, công ty đã tách biệt riêng và trang bị thiết bị chống ồn cho nhân viên làm việc tại khu vực này.
5. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

5.1. Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động

Trong quá trình hoạt động tại nhà xưởng số, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau đây để phòng ngừa sự cố tai nạn lao động:

· Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng công đoạn sản xuất tại xưởng sản xuất;

· Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân: mũ, giày, găng tay, khẩu trang, kính mắt bảo hộ;

· Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời ứng cứu sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện;

· Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố;

· Thành lập đội an toàn lao động HSE trong nhà máy.

· Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin, địa chỉ liên lạc khi có sự cố;

· Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc phải được khám sức khoẻ; chủ cơ sở phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và nghề nghiệp cho phù hợp với sức khỏe của người lao động;

· Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, việc khám sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định tại Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.
5.2. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ

Tại nhà xưởng, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẽ được thực hiện nghiêm túc theo đúng Luật PCCC sửa đổi bổ sung năm 2013. Chủ đầu tư sẽ kết hợp với Công an PCCC của KCN để xây dựng các phương án PCCC an toàn cho Công ty và phải được phê duyệt phương án PCCC của cơ quan có thẩm quyền. Hệ thống phòng cháy và chữa cháy được thiết kế theo các tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 về “Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu cho thiết kế” và TCVN 7336:2003 quy định về các yêu cầu đối với thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt (sprinkler).

Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ đối với khu vực lưu trữ hóa chất công ty đã thực hiện các biện pháp sau:

· Bố trí khu vực lưu trữ riêng biệt, có mái che, khung thép được gia cố theo yêu cầu và được sơn chống cháy nhằm tăng thời gian chịu lửa của cấu kiện, nền đổ bê tông, mái lợp tôn và thiết kế thông gió phù hợp, thông thoáng cho các loại hóa chất, tránh tình trạng tích tụ lâu dài hơi hóa chất tạo hỗn hợp cháy nổ;

· Các chất lỏng có tính dễ cháy (Dầu DO, dầu nhớt máy) khi tiếp xúc trực tiếp với nguồn lửa nên khu vực lưu trữ được thiết kế chịu được lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học và không thấm chất lỏng. Tường bên ngoài chịu được lửa ít nhất là 30 phút, tất cả các tường đều không thấm nước, bề mặt bên trong của tường trơn nhắn, sơn chống cháy, có thể rửa một cách dễ dàng và không bắt bụi.

· Xung quanh khu vực lưu trữ được thiết kế các bờ bao quanh với chiều cao 0,2m, tránh hóa chất độc hại tràn đổ vào hệ thống thoát nước của công ty cũng như KCN.

· Bố trí các biển cảnh báo, báo cháy và thiết bị chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy CO2, bình chữa cháy khô ACB, …

· Hệ thống phòng chống sét được thiết kế theo các công nghệ mới nhằm đạt độ an toàn cao cho các hoạt động của Công ty. Hệ thống chống sét gồm kim thu sét tích cực được lắp đặt tại điểm cao nhất của công trình, hộp kiểm tra điện trở đất và hệ tiếp đất được thiết kế, lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.

· Ngoài ra, hệ thống phòng cháy chữa cháy được lắp đặt tại tất cả các phòng, khu vực trong toàn cơ sở. Các thiết bị báo cháy như: tủ điều khiển báo cháy, tủ hiển thị báo cháy, hệ thống đèn thoát hiểm, …Hệ thống chữa cháy gồm bể nước ngầm, bơm nước chữa cháy, hộp chữa cháy, họng tiếp nước chữa cháy, trụ nước chữa cháy ngoài trời, ….
5.3. Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu

Để phòng chống và ứng cứu sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu tại nhà xưởng, Chủ đầu tư phối hợp cùng với các cơ quan chức năng PCCC giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật tại kho chứa, lập phương án ứng cứu khi xảy ra sự cố. Đồng thời, chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố như sau:

· Lưu trữ nguyên nhiên liệu dạng lỏng với khối lượng ít nhất (đủ dùng, lượng dự phòng khoảng 10 – 15% lượng cần dùng);

· Bảo quản nguyên liệu, nhiên liệu trong các thiết bị chuyên dụng, các thùng chứa phải đậy kín, đặt nơi khô ráo, thông thoáng;

· Trong khu vực chứa nguyên nhiên liệu dễ cháy, treo biển cấm không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa;

· Tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo an toàn hóa chất của Nhà nước, bảo vệ môi trường phòng chống tràn hóa chất trong quá trình bảo quản, tồn chứa, vận hành và sử dụng;

· Vận chuyển bình chứa, thùng chứa đúng cách (di chuyển bình ở tư thế đứng, không lăn tròn, hạn chế rung động mạnh), tuyệt đối không được dùng bình chứa, thùng chứa vào các mục đích khác;

· Thường xuyên kiểm tra định kỳ bình chứa và kho chứa;

· Tuân thủ và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ;

· Tổ chức nhân sự cho kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố.
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Hình 14. Sơ đồ ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất
5.4. Phòng chống sự cố hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường ngừng hoạt động 

Tại nhà xưởng, để phòng chống các sự cố có liên quan đến hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường ngừng hoạt động như hệ thống giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước thải, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, … thực hiện các biện pháp sau:

· Phân công 1 nhân viên có chuyên môn để vận hành, kiểm tra hệ thống khống chế ô nhiễm.
· Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục công trình khống chế ô nhiễm.

· Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại hệ thống khống chế ô nhiễm để kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra.

· Đối với bể tự hoại: Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể, tránh tình trạng tắc nghẽn bồn cầu (phải thông bồn cầu và đường ống dẫn), tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi (phải thông ống dẫn khí). Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu.

· Đối với các sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước: thường xuyên kiểm tra các mối nối, van khóa trên các hệ thống cấp thoát nước để phát hiện sớm các sự cố.

· Trồng cây xanh, thảm cỏ đạt tỷ lệ 20% tổng diện tích đất sử dụng để tạo mỹ quan cho công ty cũng như điều hòa các yếu tố vi khí hậu, hạn chế ô nhiễm môi trường.

6. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 
6.1. Các nội dung thay đổi
6.1.1. Máy móc, thiết bị và HTXL đi kèm dây chuyền
Công ty TNHH Jinyang đã được Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án Số 366/QĐ-KCNĐN ngày 19/11/2019 đối với dự án “Nhà máy sản xuất các chi tiết, linh kiện bằng nhựa hoặc cao su dùng cho sản phẩm điện, điện tử, điện gia dụng, điện lạnh và ô tô với quy mô 60.700.000 sản phẩm/năm, tương đương 2.500 tấn sản phẩm/năm” tại KCN Nhơn trạch II – Lộc Khang, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Công ty nhận được văn bản trả lời số 1311/KCNĐN-MT ngày 05/05/2022 về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục môi trường đối với việc điều chỉnh thời gian triển khai dự án của Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai. Trong đó, công ty xin nội dung như sau:

Bảng 15: Tiến độ dự án
	Tiến độ dự án
	Theo Quyết định ĐTM số 366/QĐ-KCNĐN ngày 19/11/2019
	Nội dung xin điều chỉnh

	Hoàn thành các thủ tục pháp lý
	Tháng 09/2019 – 11/2019
	Tháng 09/2019 – 12/2019

	Xây dựng công trình
	Tháng 12/2019 – 02/2019
	Tháng 01/2020 – 12/2020

	Lắp đặt máy móc và vận hành thử nghiệm
	Tháng 03/2020
	Điều chỉnh thành 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1 (Từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2022): Lắp đặt máy móc, thiết bị và công trình xử lý cho quy trình sản xuất nhựa, 1 phần máy móc cho quy trình sản xuất cao su theo hồ sơ DTM. Công ty sẽ vận hành thử nghiệm giai đoạn 1

+ Giai đoạn 2 (từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2023): Lắp đặt toàn bộ, hoàn chỉnh máy móc, thiết bị của dự án và công trình xử lý theo hồ sơ DTM. Vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường giai đoạn 2.

	Hoạt động sản xuất
	Tháng 04/2020
	Tháng 07/2023


Tuy nhiên, sau khi cân đối lại chi phí và nhu cầu sử dụng lao động, công ty TNHH JinYang nhận thấy hiện tại máy móc hiện tại của nhà máy chưa hoạt động hết công suất (toàn bộ thiết bị, máy móc và HTXL khí thải đi kèm dây chuyền và của công ty hiện tại đang hoạt động khoảng 50% công suất của thiết bị).

Vì thế, Công ty quyết định thay đổi thay đổi cách tăng công suất bằng cách tăng số ca làm việc trong từ 2 ca/ngày lên 3 ca/ngày, giảm số lượng máy móc, thiết bị dự kiến nhập (chỉ nhập máy móc giai đoạn 1) đã đăng ký DTM và văn bản trả lời số 1311/KCNĐN-MT ngày 05/05/2022 điều chỉnh DTM.

Bảng 16: Máy móc,thiết bị nhập mới phục vụ Dự án
	STT
	Máy móc 
thiết bị nhập mới
	Công suất, kWh
	Nơi sản xuất
	Số lượng đăng ký theo Quyết định số 366/QĐ-KCNĐN ngày 19/11/2019  (cái)
	Số lượng thực tế  (cái)

	1 
	Máy tiện cao su hoặc plastic
	1,5 kW
	Hàn Quốc
	1
	-

	2 
	Máy cắt cao su
	420rpm/min, 1 HP
	Hàn Quốc
	3
	-

	3 
	Máy cắt silicon
	30W
	Hàn Quốc
	1
	-

	4 
	Máy trộn, nghiền nguyên liệu dùng trong sản xuất sản phẩm cao su
	15 kg/mẻ, 150HP
	Hàn Quốc
	2
	-

	5 
	Máy cắt cuộn nguyên liệu dùng trong sản xuất sản phẩm cao su
	15HPx4P
	Hàn Quốc
	2
	-

	6 
	Máy ép khuôn định hình cao su loại 250 tấn
	51,6 kW
	Hàn Quốc
	25
	-

	7 
	Máy ép khuôn sản phẩm cao su loại 350 tấn
	65,4 kW
	Hàn Quốc
	55
	3

	8 
	Máy ép khuôn sản phẩm cao su loại 150 tấn 3RT
	45,5 kW
	Hàn Quốc
	5
	-

	9 
	Máy ép khuôn sản phẩm cao su 400 tấn
	66,3 kW
	Hàn Quốc
	10
	6

	10 
	Máy vệ sinh khuôn đúc sản phẩm cao su
	350 W
	Hàn Quốc
	1
	-

	11 
	Máy vệ sinh khuôn sản phẩm cao su (bằng hóa chất)
	1200W


	Hàn Quốc
	1
	-

	12 
	Khuôn ép cao su
	-
	Hàn Quốc
	194
	16

	13 
	Khuôn đúc silicon
	-
	Hàn Quốc
	24
	2

	14 
	Máy định lượng hóa chất
	-
	Hàn Quốc
	2
	-

	15 
	Máy làm khô nhựa có gắn van hẹn giờ
	500- 1000 kg/h


	Hàn Quốc
	4
	-

	16 
	Thiết bị đo xác định thời gian mở cổng vòi phun trong khuôn ép nhựa
	-
	Hàn Quốc
	1
	-

	17 
	Máy ép khuôn sản phẩm nhựa loại 220 tấn
	48,6 kW
	Hàn Quốc
	8
	-

	18 
	Máy ép khuôn sản phẩm nhựa loại 130 tấn
	35 kW
	Hàn Quốc
	8
	-

	19 
	Máy nghiền nhựa
	5,5 kW
	Hàn Quốc
	6
	-

	20 
	Máy pha trộn nhựa và màu
	-
	Hàn Quốc
	1
	-

	21 
	Thiết bị dập chân đế nhựa
	7,5 kW
	Hàn Quốc
	1
	-

	22 
	Khuôn đúc nhựa
	-
	Hàn Quốc
	56
	-

	23 
	Máy phủ keo lên bề mặt kim loại
	7,5 kW
	Hàn Quốc
	1
	-

	24 
	Máy lọc không khí dùng trong phòng phun keo
	-
	Hàn Quốc
	3
	-

	25 
	Thiết bị rửa khuôn (máy xịt bằng hơi)
	5 kW
	Hàn Quốc
	1
	-

	26 
	Thiết bị pha keo hoạt động bằng hơi
	30 gr/p
	Hàn Quốc
	2
	-

	27 
	Robot công nghiệp
	-
	Hàn Quốc
	6
	-

	28 
	Bộ điều khiển độ nóng
	-
	Hàn Quốc
	4
	-

	29 
	Băng chuyền tải
	
	Hàn Quốc
	6
	-

	30 
	Thiết bị thử độ cứng
	-
	Hàn Quốc
	2
	-

	31 
	Máy cắt kim loại  (bảo trì)
	5 kW
	Hàn Quốc
	1
	-

	32 
	Máy chiếu sáng, đo độ nhiễm bẩn
	-
	Hàn Quốc
	1
	-

	33 
	Tỷ trọng kế
	-
	Hàn Quốc
	1
	-

	34 
	Máy nén khí
	
	Hàn Quốc
	2
	-

	35 
	Thiết bị nâng (di chuyển bằng đẩy tay)
	-
	Hàn Quốc
	1
	-

	36 
	Máy phay
	7,5 kW
	Hàn Quốc
	1
	-

	37 
	Máy hàn
	300W
	Hàn Quốc
	1
	-

	38 
	Thiết bị biến tần
	-
	Hàn Quốc
	1
	-

	39 
	Máy hàn laser
	300W
	Hàn Quốc
	1
	-

	40 
	Thiết bị kiểm tra độ co giãn
	-
	Hàn Quốc
	71
	-

	41 
	Máy quấn màng 
	750kW
	Hàn Quốc
	-
	1

	42 
	Thiết bị phun keo
	900kW
	Hàn Quốc
	-
	1

	43 
	Thiết bị cán cao su
	1,2 kW
	Hàn Quốc
	-
	1

	44 
	Máy cắt dùng cho phòng keo
	0,5 kW
	Hàn Quốc
	-
	1


Sau khi nhập máy, số lượng máy móc, thiết bị của nhà máy tăng khoảng 5% so trước khi nhập.  Vì thế, số lượng HTXL nhập theo dây chuyền cũng thay đổi, cụ thể như sau:

Bảng 17: Bảng thống kê HTXL của dự án
	STT
	Số lượng đăng ký theo Quyết định số 366/QĐ-KCNĐN ngày 19/11/2019  (cái)
	Số lượng thực tế (cái)

	1
	01 HTXL mùi, hơi hóa chất từ công đoạn ép 700m3/phút.
	Đã lắp đặt 01 HTXL mùi, hơi hóa chất từ công đoạn ép 700m3/phút.

	2
	01 HTXL thu hồi xử lý bụi từ công đoạn trộn cắt, 200 m3/phút.
	Đã lắp đặt 01 HTXL thu hồi xử lý bụi từ công đoạn trộn cắt, 200 m3/phút.

	3
	01 HTXL mùi, hơi hóa chất từ công đoạn ép 700m3/phút.
	Không lắp đặt.

	4
	02 Hệ thống xử lý mùi, hơi hóa chất từ công đoạn dán keo, 60 m3/phút.
	Điều chỉnh số lượng xuống 01 Hệ thống xử lý mùi, hơi hóa chất từ công đoạn dán keo, 60 m3/phút, đã lắp đặt.

	5
	01 Hệ thống xử lý mùi, hơi hóa chất từ công đoạn dán keo, 100 m3/phút.
	Không lắp đặt.


Hiện tại, công ty đã lắp đặt hoàn chỉnh các thiết bị và dự kiến sau khi hoàn thành thủ tục sẽ hoạt động tối đa công suất theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Số 366/QĐ-KCNĐN ngày 19/11/2019 của công ty tại KCN Nhơn trạch II – Lộc Khang, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
6.1.2. Khu vực lưu giữ CTRSH, CTRTT, CTRNH

Dựa vào tình hình thực tế và khả năng chứa của nhà rác hiện hữu của công ty, công ty nhận thấy khi dự án đạt công suất tối đa nhà rác hiện hữu vấn đảm bảo khả năng chứa và lưu giữ của dự án.

Bảng 18: Thống kê diện tích khu lưu giữ chất thải của dự án

	STT
	Hạng mục
	Diện tích (m2)

	
	
	Quyết định phê duyệt ĐTM số 366/QĐ-KCNĐN ngày 19/11/2019
	Thực tế

	1
	Khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt
	15
	7,5

	2
	Khu vực lưu giữ chất thải thông thường
	66
	25

	3
	Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại
	19,5
	18,5

	Tổng cộng
	100,5
	51


(Nguồn: Công ty TNHH JinYang)

Công ty sẽ áp dụng công nghệ hiện đại, tự động hoá nên khối lượng chất thải phát sinh được hạn chế. Đối với những phế phẩm phát sinh từ quá trình sản xuất, công ty sẽ tái chế phế phẩm để tiết kiệm nguyên liệu sản xuất, tránh phát sinh chất thải.
6.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất đề xuất thực hiện trong giai đoạn hoạt động.
· Định kỳ vệ sinh máy móc, thiết bị và khu vực sản xuất để trách tích tụ bụi trong thời gian dài.

· Trang bị kính, khẩu trang chuyên dụng và các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân làm việc trực tiếp làm việc. 

· Cơ giới hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và khí thải.

· Vệ sinh thường xuyên máy móc và xưởng sản xuất để trách tích tụ bụi.

· Tự động hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và khí thải.

· Kho bãi, xưởng sản xuất được làm nền bê tông và thường xuyên được vệ sinh, tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài môi trường;

· Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm giảm thiểu phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động;

· Trồng cây xanh có tán, thảm cỏ trong khuôn viên nhà máy với tỷ lệ 20% diện tích nhằm giảm phát tán bụi, điều hòa các yếu tố vi khí hậu.


CHƯƠNG IV
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP. CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 
· Nguồn phát sinh nước thải:

· Nguồn số 01: nước thải sinh hoạt của công nhân viên.
· Nguồn số 02: nước thải từ nhà ăn.
· Lưu lượng xả thải tối đa: 14,1 m3/ngày.đêm

· Dòng nước thải: Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công ty sau khi được xử lý bằng bể tự hoại với thể tích V = 32m3, thu gom với nước thải từ quá trình nấu ăn sẽ được cho qua bể tách dầu mỡ với thể tích V =10m3 để tách bớt lượng dầu mỡ và rác lơ lửng có kích thước lớn trong nước thải nhà ăn về hố thu tập trung trước khi đấu nối về hệ thống thu gom nước thải của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang (tại 01 điểm hố ga thu gom nước thải NT5 trên đường N3) để về HTXL nước thải tập trung của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang.

· Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

Bảng 19: Bảng thống kê các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải
	STT
	Thành phần môi trường quan trắc
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn đấu nối  KCN Nhơn Trạch II -  Lộc Khang

	1
	pH
	-
	5,5 – 9

	2
	TSS
	mg/l
	400

	3
	COD
	mg/l
	600

	4
	BOD5
	mg/l
	300

	5
	Tổng N
	mg/l
	120

	6
	Tổng P
	mg/l
	16

	7
	Amoni
	mg/l
	30

	8
	Dầu mỡ
	mg/l
	10

	9
	Tổng Coliform     
	MPN/ 100ml
	10.000


· Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

+ Vị trí xả thải: 01 điểm hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang tại 01 điểm hố ga thu gom nước thải NT5 trên đường N3 (Tọa độ: X = 1.185.273; Y = 628.369).

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30).
+ Phương thức xả thải: tự chảy.

+ Chế độ xả thải: liên tục 24 giờ

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang (tại 01 điểm hố ga thu gom nước thải NT5 trên đường N3).
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:

· Nguồn phát sinh khí thải: 

· Nguồn số 01: Khí thải từ công đoạn ép công suất 700 m3/phút tương đương 42.000 m3/giờ;

· Nguồn số 02: Khí thải từ công đoạn trộn cắt công suất 200 m3/phút tương đương 12.000 m3/giờ;
· Nguồn số 03: Khí thải từ công đoạn dán keo công suất 60 m3/phút tương đương 3.600 m3/giờ.

· Lưu lượng xả khí thải tối đa: 57.600 m3/giờ.

· Dòng nước thải: 03 dòng khí thải sau xử lý được xả ra môi trường.

· Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:

+ Khí thải nguồn số 01: Bụi, lưu lượng, butadien đạt giới hạn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kv = 0,8, Kp = 1) và QCVN 20:2009/BTNMT.

+ Khí thải nguồn số 02: Bụi, lưu lượng đạt giới hạn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kv = 0,8, Kp = 1) và QCVN 20:2009/BTNMT.

+ Khí thải nguồn số 03: Lưu lượng, etyl benzene, n-butanol, xylen, , toluen đạt giới hạn QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kv = 0,8, Kp = 1) và QCVN 20:2009/BTNMT.

Cụ thể:

Bảng 20: Bảng giới hạn các chất ô nhiễm trong khí thái
	TT
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị tính
	Giá trị giới hạn cho phép
	Theo QVCN

	1
	Lưu lượng
	m3/giờ
	-
	QCVN 19:2009/BTNMT

	2
	Bụi
	mg/Nm3
	160
	QCVN 19:2009/BTNMT

	3
	1,3-Butadien
	mg/Nm3
	2.200
	QCVN 20:2009/BTNMT

	4
	Etyl benzene
	mg/Nm3
	870
	QCVN 20:2009/BTNMT

	5
	n-butanol
	mg/Nm3
	360
	QCVN 20:2009/BTNMT

	6
	Xylen
	mg/Nm3
	870
	QCVN 20:2009/BTNMT


· Vị trí, phương thức xả khí thải: khí thải sau xử lý được quạt hút hút ra bên ngoài nhà xưởng, tọa độ:

· 01 Ống thải sau HTXL KT từ công đoạn công đoạn ép (Tọa độ: X: 1.185.343; Y: 628.269);

· 01 Ống thải sau HTXL KT công đoạn trộn cắt  (Tọa độ: X:1.185.368; Y: 628.264);

· 01 Ống thải sau HTXL KT công đoạn dán keo (Tọa độ: X:1.185.398; Y: 628.309);
(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30).
3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn: 

· Nguồn phát sinh: Tiếng ồn trong hoạt động sản xuất phát sinh từ công đoạn cắt và tạo khuôn nhựa định hình được bố trí trong một khu vực riêng biệt và trang thiết bị chụp tai chống ồn cho nhân viên làm việc tại những khu vực này.

· Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: 
Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

· Tiếng ồn:

	TT
	Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA)
	Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	1
	70
	55
	6 tháng/lần
	Khu vực 

thông thường


· Độ rung:

	TT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ
	
	

	1
	70
	60
	6 tháng/lần
	Khu vực 

thông thường


CHƯƠNG V

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1.  Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải:

Chương trình quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện dựa theo cam kết về chương trình giám sát môi trường trong báo cáo ĐTM đã được Ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường số 116/QĐ-KCNĐN ngày 29/4/2016 .

1.1. Kết quả quan trắc nước thải trong năm 2020

· Tần suất quan trắc các chỉ tiêu môi trường: định kỳ 3 tháng/lần

· Tần suất lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường: định kỳ 3 tháng/lần.
· Thời gian quan trắc: quý 1 (ngày 31/03/2020); quý2 (ngày 27/05/2020); quý3 (ngày 16/09/2020); quý4 (ngày 08/12/2020).
· Vị trí điểm quan trắc, số lượng mẫu quan trắc
Bảng 21: Thống kê vị trí điểm quan trắc nước thải
	STT
	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Thời gian quan trắc
	Mô tả điểm quan trắc

	
	
	
	
	

	1
	Nước thải tại hố ga đấu nối với KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang
	NT
	31/03/2020
	Hố ga đấu nối, nước hơi đục, có cặn

	
	
	
	27/05/2020
	

	
	
	
	16/09/2020
	

	
	
	
	08/12/2020
	


· Thông số quan trắc

Bảng 22: Danh mục thông số quan trắc nước thải
	STT
	Thành phần môi trường quan trắc
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn đấu nối  KCN Nhơn Trạch II -  Lộc Khang

	1
	pH
	-
	5,5 – 9

	2
	TSS
	mg/l
	400

	3
	COD
	mg/l
	600

	4
	BOD5
	mg/l
	300

	5
	Tổng N
	mg/l
	120

	6
	Tổng P
	mg/l
	16

	7
	Amoni
	mg/l
	30

	8
	Dầu mỡ
	mg/l
	10

	9
	Tổng Coliform     
	MPN/ 100ml
	10.000


· Kết quả quan trắc: 
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Ký hiệu mẫu
	
	Thông số

	
	
	pH

(mg/L)
	TSS

(mg/L)
	COD
(mg/L)
	BOD5

(mg/L)
	Tổng N

(mg/L)
	Tổng P

(mg/L)
	Amoni

(mg/L)
	Dầu mỡ

(mg/L)
	Tổng Coliform(MPN/100ml)

	NT
	31/03/2020
	6,58
	46
	325
	202
	34,18
	1,45
	16,26
	1,9
	4.300

	
	27/05/2020
	7,11
	47
	431
	192
	37,68
	1,59
	18,72
	1,9
	4.300

	
	16/09/2020
	6,84
	58
	367
	204
	30,11
	2,08
	14,32
	2,2
	6.000

	
	08/12/2020
	6,85
	37
	325
	130
	26,8
	1,12
	12,6
	2,5
	5.400

	Giới hạn tiếp nhận KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang
	5 - 9
	400
	600
	300
	120
	16
	30
	10
	10.000


(Nguồn: Trung tâm tư vấn công nghệ Môi trường và An toàn vệ sinh lao động)

Ghi chú:
· Giới hạn tiếp nhận nước thải KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang
· KPH - Không phát hiện

· “--“: Không quy định

· “-“: Không phân tích
Kết luận:Công ty đã thực hiện chương trình quan trắc 4 lần trong năm 2020 vào các ngày 31/03//2020, 27/05/2020, 16/09/2020 và 08/12/2020. Từ bảng kết quả quan trắc  cho thấy giá trị các thông số đều đạt so với giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang. Công ty đang vận hành hệ thống xử lý hoạt động ổn định đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt trước khi đấu nối vào HTXL NT của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang.

· Tần suất quan trắc các chỉ tiêu môi trường: định kỳ 3 tháng/lần

· Tần suất lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường: định kỳ 3 tháng/lần.

· Thời gian quan trắc: quý 1 (ngày 31/03/2020); quý 2 (ngày 27/05/2020); quý3 (ngày 16/09/2020); quý 4 (ngày 08/12/2020).

· Vị trí điểm quan trắc, số lượng mẫu quan trắc

Bảng 23: Thống kê vị trí quan trắc khí thải
	TT
	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Thời gian quan trắc
	Mô tả điểm quan trắc

	
	
	
	
	

	1
	Ống thải sau HTXL mùi, hơi hóa chất
	KT1
	31/03/2020
	Trong lòng ống khói

	
	
	
	27/05/2020
	

	
	
	
	16/09/2020
	

	
	
	
	08/12/2020
	

	2
	Ống thải sau HTXL thu hồi xử lý bụi
	KT2
	31/03/2020
	Trong lòng ống khói

	
	
	
	27/05/2020
	

	
	
	
	16/09/2020
	

	
	
	
	08/12/2020
	


· Thông số quan trắc

Bảng 24: Danh mục thông số quan trắc
	STT
	Thành phần môi trường quan trắc
	Đơn vị
	Theo QCVN

	1
	Lưu lượng
	P(m3/h)
	QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B

	2
	Bụi
	mg/m3
	QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B

	3
	VOC
	mg/m3
	-


Ghi chú:            

·  QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với bụi và các chất vô cơ (với hệ số lưu lượng nguồn thải Kp= 1 đối với trường hợp lưu lượng nguồn thải của nhà máy P≤20.000 m3/h; hệ số vùng Kv= 1,0 với trường hợp nhà máy thuộc khu công nghiệp)
· (-): Không giới hạn
· Kết quả quan trắc khí thải

· Công ty đã thực hiện chương trình quan trắc theo định kỳ 4 lần/ năm vào ngày 31/10/2020, 27/05/2020, 16/09/2020 và 08/12/2020 kết quả quan trắc có các thông số như sau:
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Thời gian quan trắc
	Lưu lượng

(m3/h)
	Bụi

(mg/m3​)
	VOCs

(mg/m3)

	KT1
	31/03/2020
	P<20.000
	-
	198

	
	27/05/2020
	6.918
	-
	143,1

	
	16/09/2020
	P<20.000
	-
	69,8

	
	08/12/2020
	6.102
	-
	120,6

	KT2
	31/03/2020
	P<20.000
	46
	-

	
	27/05/2020
	15.826
	45
	-

	
	16/09/2020
	P<20.000
	17
	-

	
	08/12/2020
	12.625
	51
	-

	QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B
	C×Kp×Kv
Kp=1; Kv=1
	200
	-


(Nguồn:Trung tâm tư vấn công nghệ Môi trường và An toàn vệ sinh lao động)

Ghi chú: 

· QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với bụi và các chất vô cơ (với hệ số lưu lượng nguồn thải Kp= 1 đối với trường hợp lưu lượng nguồn thải của nhà máy P≤20.000 m3/h; hệ số vùng Kv= 1,0 với trường hợp nhà máy thuộc khu công nghiệp)
·  “-“: Không giới hạn

Kết luận:Dựa vào các kết quả trên ta thấy, các chỉ tiêu môi trường không khí xung quanh và sản xuất tại thời điểm đo đều thấp hơn QCVN 05:2013/BTNMT,QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT, QĐ 3733:2002/QĐ-BYT
· Kết quả quan trắc tiếng ồn

· Tần suất quan trắc các chỉ tiêu môi trường: định kỳ 3 tháng/lần

· Tần suất lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường: định kỳ 3 tháng/lần.

· Thời gian quan trắc: quý 1 (ngày 31/03/2020); quý 2 (ngày 27/05/2020) ; quý3 (ngày 16/09/2020) ; quý4 (ngày 08/12/2020).
· Vị trí điểm quan trắc, số lượng mẫu quan trắc

Bảng 25: Thống kê vị trí quan trắc tiếng ồn
	STT
	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Thời gian quan trắc
	Mô tả điểm quan trắc

	
	
	
	
	

	1
	Khu vực cổng
	TO
	31/03/2020
	Nhà máy hoạt động bình thường

	
	
	
	27/05/2020
	

	
	
	
	16/09/2020
	

	
	
	
	08/12/2020
	


· Thông số quan trắc

Bảng 26: Danh mục thông số quan trắc
	STT
	Thành phần môi trường quan trắc
	Đơn vị
	Theo QCVN

	1
	Độ ồn
	dBA
	QCVN 26:2010/BTNMT


Ghi chú:        

· QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư

· KPH - Không phát hiện

· “--“: Không quy định

· “-“: Không phân tích

· Kết quả quan trắc tiếng ồn

	Ký hiệu điểm quan trắc
	Thời gian quan trắc
	Độ ồn

(dBA)

	TO
	31/03/2020
	65

	
	27/05/2020
	65

	
	16/09/2020
	58

	
	08/12/2020
	56

	QCVN 26:2010/BTNMT
	6h – 21h: 70

21h – 6h: 55


(Nguồn:Trung tâm tư vấn công nghệ Môi trường và An toàn vệ sinh lao động)

Ghi chú:

· QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư

· KPH - Không phát hiện

· “--“: Không quy định

· “-“: Không phân tích

Nhận xét:Dựa vào kết quả quan trắc tiếng ồn ta thấy tiếng ồn khu vực cổng nhà máy đạt so với QCVN 26:2010/BTNMT.
1.2. Kết quả quan trắc nước thải trong năm 2021
Tần suất quan trắc các chỉ tiêu môi trường: định kỳ 3 tháng/lần

· Tần suất lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường: định kỳ 3 tháng/lần.

· Thời gian quan trắc: quý 1 (ngày 14/04/2021); quý 2 (ngày 21/5/2021); quý3 (ngày 08/10/2021); quý 4 (ngày 10/12/2021).
· Vị trí điểm quan trắc, số lượng mẫu quan trắc

Bảng 1.1. Thống kê vị trí điểm quan trắc nước thải

	STT
	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Thời gian quan trắc
	Mô tả điểm quan trắc

	
	
	
	
	

	1
	Nước thải tại hố ga đấu nối với KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang
	NT
	14/04/2021
	Hố ga đấu nối, nước hơi đục, có cặn

	
	
	
	21/5/2021
	

	
	
	
	08/10/2021
	

	
	
	
	10/12/2021
	


· Thông số quan trắc

Bảng 1.2. Danh mục thông số quan trắc nước thải
	STT
	Thành phần môi trường quan trắc
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn đấu nối  KCN Nhơn Trạch II -  Lộc Khang

	1
	pH
	-
	5,5 – 9

	2
	TSS
	mg/l
	400

	3
	COD
	mg/l
	600

	4
	BOD5
	mg/l
	300

	5
	Tổng N
	mg/l
	120

	6
	Tổng P
	mg/l
	16

	7
	Amoni
	mg/l
	30

	8
	Dầu mỡ
	mg/l
	10

	9
	Tổng Coliform     
	MPN/ 100ml
	10.000


· Kết quả quan trắc: 

	Ký hiệu điểm quan trắc
	Ký hiệu mẫu
	
	Thông số

	
	
	pH

(mg/L)
	TSS

(mg/L)
	COD
(mg/L)
	BOD5

(mg/L)
	Tổng N

(mg/L)
	Tổng P

(mg/L)
	Amoni

(mg/L)
	Dầu mỡ

(mg/L)
	Tổng Coliform(MPN/100ml)

	NT
	14/04/2021
	7,01
	30
	287
	119
	22,4
	1,05
	14,1
	1,7
	5.000

	
	21/5/2021
	6,87
	25
	303
	175
	31,4
	0,87
	10,2
	1,3
	5.400

	
	08/10/2021
	7,05
	32
	276
	131
	35,7
	1,02
	12,8
	1,6
	5.000

	
	10/12/2021
	6,71
	32
	254
	142
	18,3
	2,15
	13,1
	1,5
	5.400

	Giới hạn tiếp nhận KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang
	5 - 9
	400
	600
	300
	120
	16
	30
	10
	10.000


(Nguồn: Trung tâm tư vấn công nghệ Môi trường và An toàn vệ sinh lao động)

Ghi chú:
+ Giới hạn tiếp nhận nước thải KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang
+ KPH - Không phát hiện

+ “--“: Không quy định
+ “-“: Không phân tích
Kết luận: Công ty đã thực hiện chương trình quan trắc 4 lần trong năm 2021 vào các ngày 14/04/2021,21/5/2021, 08/10/2021 và 10/12/2021. Từ bảng kết quả quan trắc  cho thấy giá trị các thông số đều đạt so với giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang. Công ty đang vận hành hệ thống xử lý hoạt động ổn định đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt trước khi đấu nối vào HTXL NT của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang.

1.3. Kết quả quan trắc khí thải trong năm 2021

· Tần suất quan trắc các chỉ tiêu môi trường: định kỳ 3 tháng/lần;
· Thời gian quan trắc: quý 1 (ngày 14/04/2021); quý 2 (ngày 21/5/2021); quý3 (ngày 08/10/2021); quý 4 (ngày 10/12/2021).
· Vị trí điểm quan trắc, số lượng mẫu quan trắc

Bảng 2.1: Thống kê vị trí quan trắc khí thải
	TT
	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Thời gian quan trắc
	Mô tả điểm quan trắc

	
	
	
	
	

	1
	Ống thải sau HTXL mùi, hơi hóa chất
	KT1
	14/04/2021
	Trong lòng ống khói

	
	
	
	21/5/2021
	

	
	
	
	08/10/2021
	

	
	
	
	10/12/2021
	

	2
	Ống thải sau HTXL thu hồi xử lý bụi
	KT2
	14/04/2021
	Trong lòng ống khói

	
	
	
	21/5/2021
	

	
	
	
	08/10/2021
	

	
	
	
	10/12/2021
	


· Thông số quan trắc

Bảng 2.2: Danh mục thông số quan trắc
	STT
	Thành phần môi trường quan trắc
	Đơn vị
	Theo QCVN

	1
	Lưu lượng
	P(m3/h)
	QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B

	2
	Bụi
	mg/m3
	QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B

	3
	VOC
	mg/m3
	-


Ghi chú:            

+  QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với bụi và các chất vô cơ (với hệ số lưu lượng nguồn thải Kp= 1 đối với trường hợp lưu lượng nguồn thải của nhà máy P≤20.000 m3/h; hệ số vùng Kv= 1,0 với trường hợp nhà máy thuộc khu công nghiệp)
+ (-): Không giới hạn

· Kết quả quan trắc khí thải

Công ty đã thực hiện chương trình quan trắc theo định kỳ 4 lần/ năm vào ngày 14/04/2021, 21/5/2021, 08/10/2021 và 10/12/2021 kết quả quan trắc có các thông số như sau:
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Thời gian quan trắc
	Lưu lượng

(m3/h)
	Bụi

(mg/m3​)
	VOCs

(mg/m3)

	KT1
	14/04/2021
	6.643
	-
	143,5

	
	21/5/2021
	6.231
	-
	176,2

	
	08/10/2021
	6.474
	-
	142,7

	
	10/12/2021
	6.905
	-
	101,4

	KT2
	14/04/2021
	11.519
	47
	-

	
	21/5/2021
	10.991
	41
	-

	
	08/10/2021
	10.233
	36
	-

	
	10/12/2021
	11.327
	56
	-

	QCVN 19:2009/BTNMT

(Giá trị giới hạn B)
	Cmax = C x Kp x Kv 

với Kp =0,9 và Kv = 1
	180
	-


(Nguồn:Trung tâm tư vấn công nghệ Môi trường và An toàn vệ sinh lao động)

Ghi chú: 

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với bụi và các chất vô cơ (với hệ số lưu lượng nguồn thải Kp= 1 đối với trường hợp lưu lượng nguồn thải của nhà máy P≤20.000 m3/h; hệ số vùng Kv= 1,0 với trường hợp nhà máy thuộc khu công nghiệp)
+  “-“: Không giới hạn

Kết luận: Dựa vào các kết quả trên ta thấy, các chỉ tiêu môi trường không khí xung quanh và sản xuất tại thời điểm đo đều thấp hơn QCVN 05:2013/BTNMT,QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT, QĐ 3733:2002/QĐ-BYT
CHƯƠNG VI
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở tự rà soát và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành, cụ thể như sau:
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Theo nội dung đăng ký trong quyết định số 366/QĐ-KCNĐN ngày 19/11/2019 của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, cơ sở sẽ lắp đặt máy móc, vận hành thử nghiệm vào tháng 3/2020 và chính thức hoạt động sản xuất vào tháng 4/2020. 

Tuy nhiên, trong thời gian triển khai dự án (đặc biệt trong năm 2021 khi dịch COVID-19 đạt đỉnh) Công ty gặp khó khăn về tài chính, không có đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, các khó khăn liên quan nhân lực và các hoạt động vận chuyển trong và ngoài nước nên công ty không thể tiến hành lắp đặt máy móc, công trình bảo vệ môi trường cho hoạt động sản xuất tại xưởng xây mới của công ty theo đúng tiến độ đã đăng ký nên không thực hiện vận hành thử nghiệm cho dự án.

Hiện nay tình hình dịch bệnh đã ổn định, Công ty TNHH Jinyang xin được thực hiện hồ sơ xin GPMT và vận hành thử nghiệm cho dự án. Kế hoạch vận hành thử nghiệm được dự tính như sau:

Bảng 27: Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm
	STT
	Tên công trình
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc

	1
	Ống thải sau HTXL mùi, hơi hóa chất
	Đầu tháng 12/2022
	Đầu tháng 2/2023

	2
	Ống thải sau HTXL thu hồi xử lý bụi 
	Đầu tháng 12/2022
	Đầu tháng 2/2023

	3
	Ống thải sau Hệ thống xử lý mùi, hơi hóa chất
	Đầu tháng 12/2022
	Đầu tháng 2/2023


· Công suất dự kiến đạt được của Dự án tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm: khi kết thúc vận hành đạt 75 % công suất đã đăng ký.
1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đáng giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
Bảng 21: Kế hoạch về thời gian lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra môi trường

	Giai đoạn
	Nội dung 
quan trắc
	Thời gian quan trắc 

dự kiến
	Thông số 

quan trắc
	Quy chuẩn 

áp dụng
	Tần số 
quan trắc
	Thiết bị xử lý
	Tổ chức quan trắc Dự kiến

	Lấy mẫu giai đoạn tổ hợp

	Giai đoạn hiệu chỉnh
	Khí thải
	· Lấy mẫu lần 1:

Sau khi có văn bản thông báo đến cơ quan nhà nước.

· Lấy mẫu lần 2:

Cách 15 ngày sau khi lấy mẫu lần 1.

· Lấy mẫu lần 3:

Cách 15 ngày sau khi lấy mẫu lần 2.

· Lấy mẫu lần 4:

Cách 15 ngày sau khi lấy mẫu lần 3.

· Lấy mẫu lần 5:

Cách 15 ngày sau khi lấy mẫu lần 4.
	01 ống thải công đoạn ép: Bụi, lưu lượng, butadiene.
01 ống thải công đoạn trộn cắt: Bụi, lưu lượng.

01 ống thải công đoạn trộn dán keo: Lưu lượng, etyl benzene, n-butanol, xylen, , toluen.
	QCVN 19:2009/BTNMT Cột B (Kv = 0,8, Kp = 1); 

QCVN 20:2009/BTNMT (Kv = 0,8, Kp = 1)
	Mỗi lần lấy 3 mẫu tại 3 thời điểm
	HTXL KT từ công đoạn công đoạn ép công suất 700m3/phút;
HTXL KT công đoạn trộn cắt  công suất 200 m3/phút;
HTXL KT công đoạn dán keo công suất 60 m3/phút;

	Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động  

	Lấy mẫu giai đoạn ổn định

	Giai đoạn ổn định
	Nước thải 

và khí thải


	· Lấy mẫu lần 1:

Sau khi xong giai đoạn điều chỉnh, lấy 3 ngày liên tục.
	- 01 ống thải công đoạn ép: Bụi, lưu lượng, butadiene.
01 ống thải công đoạn trộn cắt: Bụi, lưu lượng.

01 ống thải công đoạn trộn dán keo: Lưu lượng, etyl benzene, n-butanol, xylem.
	QCVN 19:2009/BTNMT Cột B (Kv = 0,8, Kp = 1); 

QCVN 20:2009/BTNMT (Kv = 0,8, Kp = 1)
	01 ngày/lần
01mẫu/ngày
	HTXL KT từ công đoạn công đoạn ép công suất 700m3/phút;
HTXL KT công đoạn trộn cắt  công suất 200 m3/phút;
HTXL KT công đoạn dán keo công suất 60 m3/phút;
	Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường 

và an toàn vệ sinh lao động


1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp thực hiện
· Tên đơn vị lấy mẫu: Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động

· Đia chỉ liên hệ: 286/8A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

· Điện thoại: 028.38680842                             Fax: 028.38680869

· Email: trungtamcoshet@gmail.com.
· Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số : VIMCERTS 026
Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động được thành lập dựa trên Quyết đinh số 2611/QĐ-BTNMT, ngày 18/11//2014 quyết đinh về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. 

Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết định số 2045/QĐ-BTNMT, ngày 16/09/2020 về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp quyết định số 339/QĐ-VPCNCL, ngày 19/11/2013 Quyết định về việc công nhận phòng thí nghiệm, đính kèm chứng chỉ công nhận mã số VILAS 444

2. Chương trình quan trắc chất thải
Bảng 28: Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thương mại và vận hành thử nghiệm
	Nội dung giám sát
	Vị trí giám sát/lấy mẫu giám sát
	Tần suất giám sát
	Thông số giám sát
	Tiêu chuẩn so sánh/Quy định áp dụng

	Nước thải
	Tại hố ga đấu nối nước thải với KCN trên 01 hố ga thu gom trên đường N3
	06 tháng/lần
	pH, TSS, BOD5, COD, Tổng N, Tổng P, dầu mỡ khoáng, amoni
	Giới hạn tiếp nhận KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang

	Khí thải
	Ống thải sau HTXL mùi, hơi hóa chất 
	06 tháng/lần
	Bụi, lưu lượng, butadiene
	QCVN 19:2009/BTNM, cột B (Kv = 0,8, Kp = 1) và QCVN 20:2009/BTNMT (Kv = 0,8, Kp = 1).

	
	Ống thải sau HTXL thu hồi xử lý bụi 
	06 tháng/lần
	Bụi, lưu lượng
	

	
	Ống thải sau Hệ thống xử lý mùi, hơi hóa chất
	06 tháng/lần
	Lưu lượng, etyl benzene, n-butanol, xylem, , toluen
	

	Chất thải
	01 điểm tại khu vực lưu giữ chất thải rắn của nhà máy. 
	Thường xuyên và liên tục từ khi phát sinh
	Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải
	Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2020/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. Kiểm tra giám sát việc thu gom, lưu giữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý chất thải rắn của cơ sở


3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.

Bảng 22. Bảng tổng hợp chi phí đầu tư cơ sở
	STT
	Hạng mục
	Tổng vốn (VNĐ)

	1
	Chi phí cho hoạt động quản lý, giám sát môi trường:
	

	
	· Quan trắc môi trường định kỳ

· Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
	50.000.000

50.000.000

	2
	· Chi phí quản lý môi trường: trồng và chăm sóc cây xanh
	55.000.000

	
	Tổng chi phí quản lý, giám sát môi trường
	155.000.000



CHƯƠNG VI
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Công ty TNHH Công ty TNHH Jinyang  – Chủ cơ sở xin cam kết:

· Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

· Nghiêm túc thực hiện các biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của cơ sở theo đúng phương án kỹ thuật đã nêu trong Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường này và những yêu cầu theo Giấy phép môi trường. 

· Đảm bảo kinh phí đầu tư các công trình xử lý môi trường cũng như kinh phí thực hiện chương trình giám sát môi trường. 

· Đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của cơ sở nằm trong giới hạn cho phép của Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường:

· Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 21:2016/BYT; QCVN 22:2016/BYT, QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2016/BYT, QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03: 2019/BYT.
· QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

· QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

· QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

· Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang.

· Đảm bảo việc quản lý chất thải rắn, phế liệu, quy định về quản lý chất thải nguy hại, giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh tuân thủ Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

· Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ và nộp Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 01 lần/năm đến Cơ quan quản lý.

· Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ trình báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương và các cơ quan có chuyên môn để xử lý ngay nguồn ô nhiễm này và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
PHẦN PHỤ LỤC
PHỤ LỤC I
: MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN
PHỤ LỤC II
: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
PHỤ LỤC III
: MỘT SỐ SƠ ĐỒ, BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN
Nước 





Làm nguội





Thổi khí





Phụ liệu (kim loại, nhựa)





Nước làm mát





Nhiệt: 80 – 1000C


Hóa chất, phụ gia





CTR





CTR





Nhiệt thừa, nước thải, mùi





CTR





CTR





Bụi, nhiệt thừa





Bụi, CTR, mùi





Đóng gói





Lắp ráp





Kiểm tra độ kín





Cắt bỏ bavia





Dập khuôn





Cắt tấm





Trộn, cán





Cân 





Nguyên liệu cao su





Máy nghiền








Nhiệt





Nhiệt độ: 850C





Sấy khô





Đóng gói, lưu kho





Máy ép nhựa





CTR








Kiểm tra





Phễu nạp liệu





Nhiệt





Nung chảy nhựa





CTR, nhiệt, nước thải








to = 175– 230oC








Nhiệt








CTR








Nước làm mát








Làm nguội








Nhiệt








Tách khuôn








Sản phẩm nhựa





Ép khuôn








Phun nhựa vào khuôn





Nhập liệu (hạt nhựa)





Thu gom giao cho đơn vị có chức năng





Sản phẩm lỗi








Nước 





Làm nguội





Hơi dung môi





Bán thành phẩm 





Dán keo





Chi tiết, �linh kiện





Nước làm mát





Thổi khí





Phụ liệu (kim loại, nhựa)





Nhiệt: 80 - 1000C


Các phụ gia, hóa chất





CTR





CTR





Nhiệt thừa, nước thải, mùi





CTR





CTR





Bụi, nhiệt thừa





Bụi, CTR, mùi





Đóng gói





Lắp ráp





Kiểm tra độ kín





Cắt bỏ bavia





Dập khuôn





Cắt tấm





Trộn cán





Cân 





Nguyên liệu cao su





Thùng chứa





Xe chở bùn





HC tạo bông





Máy ép bùn





Bể chứa bùn





HC chỉnh pH





Không khí





HC keo tụ





HC tạo bông





Nước thải đầu ra đạt


 QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B, Kq=0,9;Kf=1,0





Bể khử trùng





Bể lọc áp lực





Bể lắng 2





Bể điều hòa





Bể chắn rác, tách cát, vớt dầu





Bể thu gom





Nước thải KCN





Bể hiếu khí





Bể lắng





Bể phản ứng





Bể khuấy trộn





 HC khử trùng





Nguồn tiếp nhận





Ống thải





Quạt hút





Than hoạt tính





Chụp hút





Bể tách dầu mỡ





Hệ thống XLNT tập trung của KCN





Hệ thống thu gom nước thải của nhà máy





Nước thải từ nhà ăn





Nước thải từ quá trình rửa tay





Bể tự hoại





Nước thải từ nhà vệ sinh





Mùi, hơi hữu cơ phát sinh





Nguồn tiếp nhận





Ống thải





Quạt hút





Thiết bị chứa bụi





Túi vải





Chụp hút





Bụi phát sinh





Nguồn tiếp nhận





Ống thải





Quạt hút





Than hoạt tính





Chụp hút





Mùi, hơi hữu cơ phát sinh





Sự cố ngoài tầm kiểm soát

















ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT





CƠ QUAN CHỨC NĂNG





Sở Công thương


Sở Tài nguyên môi trường


sở CS PCCC tỉnh


UBND xã 


Bệnh viện


Các lực lượng tiếp ứng khác.





BAN CHỈ HUY





BÁO CÁO





Báo cáo lãnh đạo về tình hình sự cố 





KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ


Công ty kiểm tra đánh giá mức độ ô nhiễm khu vực xảy ra sự cố.





ĐỘI ỨNG PHÓ SỰ CỐ





- Trang bị các trang thiết bị BHLĐ ứng phó sự cố hóa chất.


- Sơ tán con người, tài sản cần thiết.


- Cấp cứu nạn nhân do sự cố hóa chất gây ra. 


- Cô lập hiện trường xảy ra sự cố hóa chất


- Khắc phục tại nguồn sự cố rò rỉ (Khống chế không cho cháy lan - Nếu có phát sinh đám cháy)


- Tùy vào sự cố và đặc tính của hóa chất gây ra sự cố mà sử dụng các thiết bị ứng phó sự cố phù hợp để xử lý sự cố.


- Có biện pháp thu gom chất thải nguy hại và khắc phục hậu quả sau sự cố thích hợp. 





ĐỘI TRƯỞNG





Điều hành Đội ứng phó sự cố, tiến hành cấc biện pháp cấn thiết để ứng phó sự cố





PHÁT HIỆN SỰ CỐ


- Vị trí?


- Mức độ rò rỉ?


- Nguyên nhân?


- Người bị thương?


- …





THÔNG BÁO


- Cho mọi người gần khu vực xảy ra sự cố


- Thông báo cho Đội trưởng


- Thông báo ngừng hoạt động khu vực xảy ra sự cố.





Sau khi khắc phục xong sự cố





Nước mưa, nước chảy tràn





Song chắn rác





Hệ thống cống rãnh nội bộ





Hố ga đấu nối nước mưa 


KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang
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